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Chuyên đề 1

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHÁY RỪNG

I. Khái quát chung

1. Khái niệm "cháy rừng"

Theo tài liệu Quản lý Lửa rừng của Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO), cháy rừng là "sự xuất hiện và lan truyền của những đám cháy trong rừng mà không nằm trong sự kiểm soát của con người, gây nên những tổn thất nhiều mặt về tài nguyên, của cải và môi trường".

Cháy rừng khác với đống lửa để sưởi ấm, bếp nấu ăn ở trong rừng hay những đám cháy khi đốt cành nhánh sau khai thác rừng, việc đốt dọn vệ sinh rừng, dọn nương rẫy, đốt cỏ để phục vụ chăn nuôi... đều không gọi là cháy rừng. Tuy nhiên khi dùng lửa như vậy nếu thiếu cẩn thận sẽ rất dễ gây ra cháy rừng.

2. Tam giác lửa - Bản chất của cháy rừng

Cháy rừng xảy ra khi hội đủ ba yếu tố:

a/ Vật liệu cháy: là tất cả những chất có khả năng bén lửa và bốc cháy trong điều kiện có đủ nguồn nhiệt và oxy.
b) Ôxy: Ôxy tự do luôn có sẵn trong không khí (tỷ lệ khoảng 21-23%). Khi tỷ lệ ôxy dưới 15% thì không còn khả năng duy trì sự cháy.
c) Nhiệt (nguồn lửa): Nguồn nhiệt có thể phát sinh do thiên nhiên như sấm sét, núi lửa phun... nhưng tại nước ta nói chung, chủ yếu là do con người gây ra.

Mỗi yếu tố trên đây được xem là một cạnh của tam giác. Ghép chúng lại với nhau tạo thành "tam giác lửa".  Nếu thay đổi (giảm hoặc phá huỷ) 1, 2 hoặc 3 cạnh thì “tam giác lửa” sẽ thay đổi hoặc bị phá vỡ - có nghĩa là đám cháy giảm yếu hoặc bị dập tắt. Đây cũng chính là một trong những cơ sở khoa học của công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

3. Các loại vật liệu cháy

Theo phân bố không gian thẳng đứng trong rừng, vật liệu cháy được chia thành ba tầng:

a/ Vật liệu cháy trên cao bao gồm toàn thể thân cây rừng (cả cây đứng hoặc chết) và hệ tán rừng. Trong đó, thân cây chết khô, cành khô còn vướng trên cây và đặc điểm của tán lá cây (có nhựa, có dầu...) góp phần quan trọng trong quá trình bén lửa.

b/ Vật liệu cháy mặt đất bao gồm tất cả những thể hữu cơ ở trên mặt đất rừng như cành cây, lá rơi khô mục, gốc cây, thân cây đổ, thảm cỏ và cây bụi. Chiều cao của lớp vật liệu cháy này có thể đến 1 - 2 m. Ngoài ra còn có thể kể cả phần thảm mục đang phân huỷ và hệ thống rễ cây khô phân bố gần mặt đất.

c/ Vật liệu cháy dưới mặt đất bao gồm các chất hữu cơ, tầng rễ cây, than bùn... tích tụ dưới mặt đất rừng.
II. Nguyên nhân và các loại cháy rừng

1. Nguyên nhân gây cháy rừng

Nguồn lửa là nguyên nhân gây cháy rừng. Nguồn lửa gây cháy rừng có thể chia thành hai nhóm: lửa do các hiện tượng tự nhiên và lửa do các hoạt động của con người. 

1.1 Các nguyên nhân xuất phát từ tự nhiên
- Điều kiện khí hậu: tại các vùng có thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài, nguồn vật liệu cháy khô nỏ dễ dàng bắt lửa khi có nguồn nhiệt lớn.

- Điều kiện địa hình: tại hướng phơi của sườn tây luôn có mức độ khô hạn lớn hơn ở sườn đông.

- Cháy rừng do sét đánh.
1.2 Các nguyên nhân xuất phát từ con người

Theo thống kê hàng năm các vụ cháy rừng tại Việt Nam lại xuất phát chủ yếu từ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất của con người. Các nguyên nhân chính bao, gồm:
- Các nguyên nhân trực tiếp:

+ Do các hoạt động sản xuất, kinh doanh ven rừng trong rừng gây ra như: Phát đốt nương, rẫy, đốt đồng cỏ, đốt ruộng, đốt rác thải, dọn vệ sinh rừng, xử lý thực bì, đốt cỏ tìm phế liệu, đốt trước không kiểm soát được gây cháy lan vào rừng...

+ Do các hoạt động quốc phòng, chiến tranh: diễn tập bắn đạn thật, bom đạn còn sót từ thời chiến tranh...

+ Các hình thức dùng lửa thiếu ý thức khác như: hút thuốc lá, đốt hương tảo mộ, sưởi ấm, đi du lịch sinh thái...

- Các nguyên nhân gián tiếp gây cháy rừng: 

+ Nguyên nhân về quản lý điều hành: Việc tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ còn bất cập chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và quần chúng tại địa phương; Phương án PCCCR thiếu hiệu quả; công tác tuyên truyền giáo dục PCCCR chưa được coi trọng.

+ Việc thực hiện các quy định về PCCCR chưa tốt.

+ Các giải pháp PCCCR thiếu toàn diện, chưa đánh gía được hiệu quả kinh tế của việc áp dụng các giải kỹ thuật PCCCR so với thiệt hại do cháy rừng gây ra dẫn đến kinh phí đầu tư cho rừng trồng chưa tương xứng với yêu cầu bảo vệ và PCCCR.

+ Việc quy hoạch đất đai còn nhiều bất cập, diện tích sản xuất nông nghiệp đan xen với diện tích rừng, hệ thống đường xá, kênh mương chưa phù hợp với việc phát triển sản xuất kinh tế và yêu cầu PCCCR.

+ Kinh tế của nhân dân tại các khu vực có rừng còn thấp dẫn đến người dân còn sống phụ thuộc nhiều vào các hoạt động trong rừng... Cơ chế chính sách về phát triển kinh tế nghề rừng còn nhiều bất cập.

2. Các loại cháy rừng

Liên quan đến ba tầng vật liệu cháy trên đây, có ba loại cháy rừng là (a) cháy tán (cháy trên ngọn), (b) cháy mặt đất (cháy dưới tán rừng), và (c) cháy ngầm (cháy than bùn).
2.1. Cháy dưới tán rừng (cháy trên bề mặt đất rừng)

Cháy dưới tán rừng là những đám cháy mà ngọn lửa cháy lan tràn trên mặt đất làm tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ lớp thảm mục, cành khô, lá rụng, cỏ khô, thảm tươi, cây bụi, cây tái sinh cháy sém vỏ và một phần nào đó ở gốc cây,  rễ cây nổi lên trên mặt đất và ở sát mặt đất.

Cháy dưới tán rừng là loại cháy thường xảy ra nhiều nhất, lửa cháy lan nhanh, nhưng ngọn lửa nhỏ không vươn lên tán cây rừng, thường là ở dưới đoạn phân cành. Sau khi cháy, mặt đất bị cháy trụi, trong rừng chủ yếu còn lại những loại cây lớn.

Loại cháy này thường gặp ở những khu rừng thưa, rừng phân bố trên địa hình tương đối dốc, các sa van trong đó cây bụi, thảm cỏ chiếm ưu thế và ở những khu rừng khô, rụng lá theo mùa, rừng trồng có tầng thảm mục khô nỏ nhưng không dày lắm. Cháy dưới tán rừng tiêu huỷ hầu hết các loài cây tái sinh dưới tán rừng. Thân và gốc cây lớn cháy sém hoặc cháy nham nhở để lại nhiều vết tích, cành lá trên tán khô. Sau này cây thường có nhiều sâu bệnh và hay bị đổ gẫy khi có gió mạnh. Căn cứ vào tốc độ cháy mà người ta chia ra cháy dưới tán làm 2 loại : cháy nhanh và cháy chậm ổn định.

( Cháy lướt nhanh ở mặt đất rừng


Là loại cháy xảy ra khi vật liệu cháy khô, tốc độ cháy có thể đạt 180 – 300 m/h. Nó chịu ảnh hưởng trực tiếp của tốc độ gió ở trên bề mặt đất rừng, nó rất dễ chuyển thành cháy tán rừng. Đặc biệt rừng Thông và rừng Khộp khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

( Cháy dưới chậm ổn định


Là cháy hoàn toàn lớp thảm tươi cây bụi, cây non tái sinh và thảm mục, cháy xung quanh rễ và vỏ cây rừng… gây thiệt hại nặng cho rừng và ảnh hưởng xấu đối với cây rừng còn lại; làm mất khả năng tái sinh phục hồi của rừng, một số cây rừng sinh trưởng chậm hoặc ngừng sinh trưởng và chết… 

Loại cháy này, tốc độ cháy chậm, khói nhiều và đen hơn; cháy dưới tán ổn định rất dễ chuyển thành cháy ngầm ở những nơi có tầng than bùn. Còn đối với rừng non và rừng nhiều tầng thường cháy cây tái sinh và cây bụi sẽ chuyển thành cháy trên tán.

Nhìn chung, số lượng cây rừng sẽ bị thiệt hại không chỉ phụ thuộc vào cường độ cháy mà còn phụ thuộc vào loài cây, tuổi cây, mật độ, loại hình phân bố và hệ thống rễ của chúng.

Ví dụ: Rừng Thông non sẽ bị chết khi gặp cháy dưới tán trong khi đó các cây Thông lớn vẫn sống được nhờ có lớp vỏ của chúng dày hơn, nó bảo vệ tượng tầng cho cây khỏi bị nguy cơ tác động của nhiệt độ cao và sẽ cứu nguy cho tán của chúng. 

2.2. Cháy tán rừng (cháy trên ngọn)

Cháy tán rừng là hình thức cháy được phát triển từ cháy dưới tán cháy lên tán rừng. Khi cháy dưới tán ngọn lửa sẽ đốt nóng và sấy khô tán rừng sau đó cháy qua các cây tái sinh, cây bụi rồi cháy lên tán rừng và ngọn lửa sẽ cháy lan từ tán này lan sang tán khác. 
Cháy tán rừng thường xuất hiện ở kiểu rừng có mật độ tán dày của những loài cây có dầu, khi có gió mạnh và thời tiết nóng hạn kéo dài. Cháy tán có hai loại: Cháy ổn định (cháy toàn bộ tán rừng) và cháy lướt nhanh,

( Cháy tán ổn định (cháy toàn bộ tán rừng)

Khi ngọn lửa cháy lan tràn theo tất cả các tầng của tán rừng, từ lớp thảm tươi đến tán rừng. Rừng sẽ bị hại hoàn toàn, tốc độ lan truyền không lớn, bình quân khoảng 0,5 km/h, có lúc có thể đạt 4 - 5 km/h.

( Cháy lướt nhanh trên tán 

Chỉ phát triển khi có tốc độ gió mạnh. Ngọn lửa thường được lan truyền theo tán rừng và thường được phát triển từ cháy dưới tán cháy lên. 

Sự lan truyền ngọn lửa của loại cháy rừng này không giống nhau mà chúng cuốn theo hướng gió. Lúc đầu khi mới bén đến tán rừng, ngọn lửa lan tràn rất nhanh, sau đó ít phút tốc độ của nó giảm đi rõ rệt, chính vào lúc đó các vật liệu cháy ở dưới mặt đất được đốt nóng và sấy khô, rồi các cây gỗ cũng bị cháy. Cường độ cháy ở tán rừng sẽ rất lớn, đốt nóng và chuẩn bị cho sự bốc cháy ở các tán bên cạnh. Thiếu sự đốt nóng đó thì cháy tán sẽ dừng lại và khi cháy dưới tán đi qua khu vực đã cháy trụi tán các cây, sự đốt nóng và làm khô tương đối các tán cây bên cạnh theo hướng gió đã bắt đầu, sau đó các tán sẽ bốc cháy và ngọn lửa nhanh chóng lan tràn sang khu vực đã sấy khô tương đối. Sự phát triển của đám cháy tán rừng như thế lan từ tán cây này sang tán cây khác làm cho quy mô cháy và cường độ cháy tăng lên. Tốc độ của ngọn lửa trong các đám cháy tán có thể đạt đến 20 - 25 km/h.

Cháy tán thường xảy ra ở những khu rừng thuần loài lá có tinh dầu hay nhựa dễ bắt cháy như: rừng thông, rừng long não, bạch đàn …. Cháy tán cũng có thể gặp ở rừng tự nhiên hỗn giao có độ dốc lớn (150 - 300), tán cây nọ gối tán cây kia và ngày một lên cao dần theo sườn dốc. Các đám cháy thường rất rộng, gây thiệt hại lớn. Thông thường sau khi cháy tán rừng xảy ra cây rừng bị cháy trụi và đổ gẫy, rừng chỉ còn lại đất trống.

2.3. Cháy ngầm

Là loại cháy mà ngọn lửa cháy lan tràn dưới mặt đất làm tiêu hủy lớp mùn, than bùn và tiêu hủy những vật liệu hữu cơ khác đã được tích luỹ dưới lớp đất mặt trong nhiều năm.

Việc phân chia ba loại cháy trên chỉ có ý nghĩa tương đối. Trong thực tế, có thể đồng thời xảy ra ba loại cháy trên. Mỗi loại cháy có thể phát sinh độc lập nhưng cũng có thể chuyển hoá lẫn nhau.

III. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến cháy rừng

Cháy rừng, sự lan truyền của lửa phụ thuộc nhiều vào (1) vật liệu cháy, (2) thời tiết, và (3) địa hình.

1. Vật liệu cháy

Vật liệu cháy là một trong những nhân tố tác động quan trọng nhất đến tính cách và sự lan truyền của đám cháy, thể hiện qua các mặt như sau:

1.1  Loại vật liệu cháy

Vật liệu cháy rừng phổ biến gồm các loại như cỏ, vật rụng trên bề mặt đất rừng, cây bụi và cây nhở, cây gỗ lớn và vỏ cây, than bùn dưới mặt đất, và cành nhánh còn sót lại sau tỉa thưa hoặc khai thác rừng.

Dưới những điều kiện thích hợp, hầu hết các loại vật liệu trên sẵn sàng bén lửa và gây cháy với cường độ cháy và vận tốc lan truyền khác nhau. Đám cháy đồng cỏ lan truyền nhanh hơn đám cháy rừng cây gỗ, nhưng nói chung cường độ cháy cao hơn ở rừng cây gỗ so với ở đồng cỏ do khối lượng vật liệu cháy nhiều hơn.

1.2 Khối lượng vật liệu cháy

Ảnh hưởng của khối lượng vật liệu cháy thể hiện ngay trong các công thức tính cường độ cháy. Khối lượng vật liệu cháy càng nhiều thì cường độ cháy càng cao.

Tại hiện trường, có thể áp dụng các phương pháp điều tra theo ô tiêu chuẩn, theo tuyến điễn hình để xác định khối lượng vật liệu cháy có sẵn. Dưới đây là phương pháp mục trắc đang được áp dụng tại Tasmania – Australia, với các bước cụ thể như sau:

1.3 Kích thước vật liệu cháy

Vật liệu cháy được chia thành ba loại theo kích thước là: tinh (< 6 mm), trung bình (6 - 25 mm) và thô (> 25 mm).

1.4 Đặc trưng phân bố của vật liệu cháy

Đặc trưng phân bố của vật liệu cháy cũng là một yếu tố quyết định đến tính cách đám cháy. Cấu trúc của thảm vật liệu cháy được xem xét qua các thông số sau:
- Tỷ lệ giữa diện tích bề mặt với thể tích của các mẫu vật liệu cháy. Các mẫu vật liệu cháy có tỷ lệ cao hơn giữa diện tích bề mặt với thể tích phân tử thì sẽ dễ bị nóng hơn và bén lửa do bị bức xạ nhiều và sức chịu nhiệt thấp. Thông số này có giá trị khoảng từ 4 cm2/cm3 (cành nhỏ) đến trên 100 cm2/cm3 (lá rộng rơi rụng). Vì vậy, nếu có cùng độ ẩm thì lá rụng dễ bén lửa hơn so với cành nhánh.-

- Mức độ đông đặc (khối lượng vật liệu cháy trên một đơn vị thể tích -  đơn vị tính là Kg/m3) ảnh hưởng đến việc thông khí và quá trình nóng lên của các mẫu vật liệu cháy. Mỗi loại kích thước phân tử của vật liệu cháy có một mức độ đông đặc tối ưu cho sự cháy. Tốc độ cháy sẽ giảm nếu vật liệu cháy tinh và rất đông đặc.
- Tính liên tục của vật liệu cháy (cả theo chiều nằm ngang và chiều thẳng đứng) ảnh hưởng đến tính cách đám cháy thông qua quá trình nóng lên của vật liệu cháy (do bức xạ và đối lưu). Băng xanh có tác dụng cản lửa còn do tính không liên tục của vật liệu cháy trong không khí.

1.5 Độ ẩm vật liệu cháy

Độ ẩm vật liệu cháy tác động đến tính dễ bén lửa, vận tốc lan truyền, tốc độ giải phóng nhiệt, lượng nhiệt bức xạ của đám cháy và khả năng gây cháy nhảy cóc.

Độ ẩm khô kiệt của cây gỗ, cây bụi và lá tươi luôn biến động trong khoảng 100 đến 400%. Thực vật không thể sống được nếu độ ẩm khô kiệt xuống thấp hơn 70%.

Khi độ ẩm khô kiệt của cành khô, lá rụng là 10% thì chỉ cần đầu tàn thuốc lá rơi vào cũng có thể bén lửa, khi ẩm độ khô kiệt là 7% thì nạn cháy rừng dễ phát sinh nhất.

2. Thời tiết
Thời tiết là nhân tố chủ yếu tác động đến vận tốc lan truyền của đám cháy. Các thành phần quan trọng của thời tiết là nhiệt độ, độ ẩm tương đối của không khí, lượng mưa và gió.

2.1 Nhiệt độ

Nhiệt độ làm tăng quá trình khô của vật liệu cháy và làm nóng, khô nhanh mặt đất, kéo theo quá trình làm lớp không khí sát đất nóng lên bằng các phương thức truyền nhiệt khác nhau. Như vậy, nhiệt độ bao gồm hai bộ phận là (a) nhiệt độ không khí, và (b) nhiệt độ mặt đất (hoặc nhiệt độ lớp thảm mục).

Vì vậy, nhiệt độ không khí càng cao thì mức độ nguy hiểm của nạn cháy rừng càng tăng lên. Trong ngày, nhiệt độ mặt đất nóng nhất cũng vào lúc ban trưa. Vào mùa cháy rừng, số vụ cháy rừng xảy ra trong ngày thường tập trung vào thời gian nắng gắt, gió mạnh, thời tiết khắc nghiệt dễ cháy từ 10 giờ đến 17 giờ; cao điểm từ 12 giờ đến 14 giờ; nhưng cần chú ý thêm là đến 20 giờ vẫn thuộc khoảng thời gian khô nhất trong ngày.

2.2 Độ ẩm tương đối của không khí

Độ ẩm tương đối của không khí, độ ẩm của đất và độ ẩm của vật liệu cháy quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó biến đổi về độ ẩm không khí, độ ẩm đất dẫn đến biến đổi về độ ẩm của vật liệu cháy.

Độ ẩm trong đất được quyết định bởi lượng nước mưa đọng trên mặt đất rừng, lượng nước mưa chứa thực tại trong tầng đất mặt và lượng nước ngầm thường xuyên làm ẩm mặt đất rừng nhờ hiện tượng mao dẫn. Nhìn chung, độ ẩm đất rừng tương đối cao hơn so với bên ngoài và tuỳ thuộc vào tình hình rừng (mật độ, loại cây rừng, tính chất đất rừng, địa hình, hướng phơi...). Nước trong đất rừng thường xuyên bốc hơi làm tăng độ ẩm không khí trong rừng, thời gian ẩm càng kéo dài thì khả năng bén lửa của vật liệu cháy càng giảm nên khả năng phát sinh lửa rừng cũng khó hơn.

2.3 Lượng mưa

Lượng mưa (mm) ảnh hưởng đến độ ẩm của vật liệu cháy, nên cũng ảnh hưởng đến tính cách đám cháy và khả năng xảy ra cháy rừng. Ảnh hưởng của mùa mưa có tính dài hạn, còn ảnh hưởng của cơn mưa vừa qua chỉ có tính ngắn hạn. Trong dự báo nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam, lượng mưa ngày (a) dưới 5 mm, được xem như không có mưa.
2.4 Gió

Tốc độ gió làm cho cường độ cháy, vận tốc lan tràn và hình dạng đám cháy nhanh chóng thay đổi.

- Khi đứng gió hoặc gió yếu, đám cháy phát triển theo dạng gần tròn. Gió mạnh hơn, đám cháy có dạng dài và hẹp.

- Gió cung cấp thêm ô-xy cho quá trình cháy; làm vật liệu cháy thoát hơi ẩm, phát tán khói và tàn tro – có thể gây cháy "nhảy cóc". 

Hướng gió thay đổi có thể làm cho hông đám cháy phát triển thành đầu đám cháy mới, rất nguy hiểm cho người chữa cháy rừng (Hình 14).

3.  Địa hình

Liên quan đến địa hình, ba yếu tố cần quan tâm là độ dốc, hướng phơi và ảnh hưởng của địa hình đến gió.

Trên đất dốc, vật liệu cháy ở phía trước gần với ngọn lửa hơn, nên hấp thu nhiều nhiệt bức xạ và đối lưu hơn so với ở nơi đất bằng. Vì vậy, đám cháy ngược dốc lan tràn nhanh hơn đám cháy xuôi dốc. Theo kinh nghiệm, độ dốc tăng thêm 10o thì vận tốc lan truyền của đám cháy tăng gấp đôi. Ngược lại, độ dốc giảm 10o thì vận tốc lan truyền của đám cháy giảm đi một nửa, như minh hoạ ở Hình 15.

Hướng phơi đề cập đến sườn núi đối diện với hướng nào, và do đó tiếp nhận ánh nắng với các góc độ khác nhau - tức là ảnh hưởng đến độ ẩm vật liệu cháy. Sườn dốc đối diện với hướng tây thường khô hơn và vật liệu cháy ở đây cũng mau khô nỏ hơn do chúng chịu tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời vào thời gian nóng nhất trong ngày.

Địa hình ảnh hưởng đến gió. Tốc độ gió tăng ở nơi sườn núi lộ thiên hoặc dọc rặng núi dài, trong lúc đó ở nơi sườn khuất có thể yên gió. Ngược lại, ở các sườn khuất đôi khi có gió nghịch thổi ngược lại với hướng gió chính. Các đốm tàn lửa có thể phát tán lên dốc và ngược lại với hướng gió chính. Nói chung, do ảnh hưởng của địa hình, gió làm cho tính cách đám cháy diễn biến phức tạp hơn, đe doạ đến sự an toàn của lực lượng và phương tiện chữa cháy rừng.

PHÒNG CHÁY RỪNG

I. Khái quát chung

1.1. Khái niệm

Phòng cháy rừng là việc thực hiện đầy đủ các biện pháp tổ chức, kinh tế, xã hội, pháp chế, khoa học công nghệ, tuyên truyền, giáo dục, dự báo, cảnh báo …và điều tiết các hoạt động của con người trong và gần vùng rừng; xây dựng các công trình phòng lửa nhằm ngăn chặn không để xảy ra cháy rừng.

Cháy rừng là hiện tượng mang tính chất xã hội sâu sắc, cho nên phòng cháy rừng là hoạt động mang lại lợi ích cho toàn xã hội và cũng cần sự hợp tác và liên kết của toàn xã hội. Vì vậy phòng cháy, chữa cháy rừng là sự nghiệp của toàn dân, việc bảo vệ rừng khỏi cháy hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra phải do Nhà nước và nhân dân cùng tham gia theo hướng xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ rừng; tiến hành giao, khoán và cho thuê rừng, đất lâm nghiệp; phối, kết hợp lồng ghép các chương trình dự án lâm nghiệp, định canh định cư, xóa đói, giảm nghèo,… tiến tới phát triển lâm nghiệp xã hội bền vững.
1.2. Mục đích, nguyên tắc chung

Mục đích của phòng cháy, chữa cháy rừng là phải tiến hành đồng thời, thời thưòng xuyên nhiều biện pháp phòng và chữa cháy, nhằm tác động nhiều mặt, nhiều phía vào cả 3 yếu tố: Vật liệu, ô xy và nhiệt độ hạn chế và tiến tới tránh được nạn cháy rừng.

Nguyên tắc: Phòng cháy là chính, là khâu then chốt hết sức quan trọng trong công tác PCCCR. 
Yêu cầu:

- Hạn chế đến mức thấp nhất và chấm dứt nguồn lửa rừng gây ra cháy rừng (chủ yếu do con người gây ra),

- Hạn chế khả năng bén lửa của nguồn VLC như cành khô, lá rụng trong rừng,

- Hạn chế và chấm dứt sự lan tràn của đám cháy,

- Dập tắt kịp thời đám cháy vừa xuất hiện,

- Hạn chế và chấm dứt sự lan tràn của đám cháy.

Công việc phòng cháy phải được bắt đầu từ khi quy hoạch, thiết kế trồng rừng, luôn được chú ý trong quá trình lợi dụng rừng.

Phương châm của công tác PCCCR là 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Và 4 sẵn sàng: Sẵn sàng lực lượng, sẵn sàng phương tiện, sẵn sàng hậu cần, sẵn sàng chỉ huy.

III. Các biện pháp phòng cháy

1. Tuyên truyền giáo dục

1.1 .Mục đích

Tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với công tác PCCCR là một biện pháp được đánh giá có hiệu quả cao nhất hiện nay. Nguyên nhân xảy ra cháy rừng do con người gây ra chiếm một tỷ lệ lớn. Mặt khác, tuyên truyền giáo dục là tác động vào con người, đó là yếu tố chủ động trong các yếu tố ảnh hưởng đến cháy rừng.

- Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của cháy rừng.

- Thông tin kiến thức về PCCCR, nâng cao nhận thức của người dân về công tác PCCCR.

- Hình thành, củng cố niềm tin của người dân sống trong rừng, ven rừng và cộng đồng dân cư khác về PCCCR.

- Cổ vũ tính tích cực, tính sáng tạo của con người.

- Thay đổi thái độ của đối tượng tuyên truyền với công tác PCCCR.

Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác PCCCR, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng nói chung và công tác PCCCR nói riêng. Đây cũng là biện pháp theo xu thế chung của sản xuất lâm nghiệp hiện nay là hướng lâm nghiệp xã hội.

1.2. Đối tượng tuyên truyền, giáo dục

Hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, học sinh, sinh viên…

1.3. Nội dung công tác tuyên truyền

 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, cũng nhu Luật và các quy định về công tác PCCCR, đưa các quy định này vào đời sống của người dân thông qua quy ước, hương ước của thôn bản.

1.4. Hình thức tuyên truyền

- Pa nô, áp phích, biển báo, biển cấm, tờ bướm…

- Hội nghị, họp dân, họp bản

- Thi tìm hiểu về PCCCR như: viết bài, trả lời câu hỏi, sân khấu hoá…

- Viết báo tường thi tìm hiểu về PCCCR trong các tổ chức nhà trường, học sinh.

- Ký cam kết PCCCR đến hộ gia đình, tổ chức cá nhân…

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo chí, truyền hình, đài phát thanh.

- Xây dựng các quy ước của làng bản về PCCCR.

1.5. Lực lượng tuyên truyền

- Các tổ chức đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCCR.

- Các cơ quan và các cán bộ có chức năng chuyên trách công tác tuyên truyền về PCCCR.

- Các cơ quan Kiểm lâm vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về PCCCR vừa tổ chức, tham mưu cho các cấp chính quyền tuyên truyền về chức năng nhiệm vụ của cơ quan Kiểm lâm.

- Những người có năng lực sở trường về tuyên truyền, có hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ về PCCCR. Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, văn hoá, giáo dục, tổ chức xã hội, tuyên truyền vận động toàn xã hội (thanh niên, hội phụ nữ, hộ cựu chiến binh), những cán bộ về hưu, các nhà báo tham gia công tác tuyên truyền.
2. Công tác dự tính, dự báo cháy rừng.

2.1. Khái niệm.

Dự báo cháy rừng là căn cứ vào mối quan hệ đa chiều giữa các yếu tố thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa liên quan chặt chẽ đến VLC để dự tính, dự báo khả năng có thể xảy ra cháy rừng, kịp thời thông tin các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng sâu rộng trong các cộng đồng dân cư nhằm đạt hiệu quả cao.

2.2. Các phương pháp dự báo cháy rừng:
- Dự báo ngắn hạn trên khu vực lớn chỉ tiêu tổng hợp của V.G.Nesterop.
- Pi là chỉ tiêu tổng hợp về cháy rừng về một ngày nào đó.

- K là hệ số điều chỉnh có 2 giá trị 0 và 1 phụ thuộc vào lượng mưa ngày a.

a ≥ 5mm thì K = 0

a < 5mm thì K = 1.

- T013 là nhiệt độ không khí tối cao lúc 13 giờ (đo ở nhiệt biểu khô)

- Di.13 là độ chênh lệch bão hoà lúc 13h. 

- n là số ngày không mưa kể từ ngày có trận mưa cuối cùng a < 5mm

- Dự báo dài hạn theo chỉ số ngày khô hạn không mưa (H)

Hi =  (Hi-1 + n)

Trong đó: i và K có cùng ý nghĩa như công thức của Nesterop

- Hi-1 là số ngày khô hạn liên tục không mưa hoặc mưa dưới 5mm của ngày hôm trước.

- n là số ngày khô hạn liên tục không mưa hoặc mưa dưới 5mm kể từ ngày dự báo tiếp theo của đợt sau.


Theo quyết định 127 ngày 12/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng  các vùng rừng sinh thái rừng như sau:
	Cấp cháy
	Đặc trưng cháy
	Biện pháp tổ chức việc 
phòng chữa cháy rừng
	Kiểm lâm tổ chức dự 
báo và thông tin cấp cháy

	I
	Cấp thấp: ít có khả năng cháy rừng
	Chủ tịch UBND xã chỉ đạo ban chỉ huy PCCCR và các chủ rừng phối hợp với kiểm lâm triển khai PA PCCCR. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn quy vùng sản xuất nương rẫy, tuyên truyền giáo dục về PCCCR và đốt nương làm rẫy đúng kỹ thuật
	Dự báo viên trực tiếp theo dõi thời tiết của đài khí tượng thuỷ văn và thời tiết địa phương để  tính toán, dự báo và thông tin cấp cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng

	II
	Cấp trung bình: có khả năng cháy rừng
	Chủ tịch UBND xã chỉ đạo BCH PCCCR, các chủ rừng tăng cường kiểm tra đôn đốc, bố trí người canh phòng, lực lượng sẵn sàng kịp dập tắt khi mới xảy ra cháy rừng, hướng dẫn kỹ thuật làm nương rẫy.
	Theo dõi tình hình thời tiết, tính toán cấp cháy và thông tin cháy

	III
	Cấp cao: thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng. Chú trọng phòng cháy các loại rựng thông, khộp, bạch đạn, tre nứa, cà phê, cao su, tràm…
	Chủ tịch UBND huyện, thị chỉ đạo BCH PCCCR, hạt kiểm lâm đôn đốc việc  PCCCR của các chủ rừng, cấm đốt nương làm rẫy.

- Các chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra lực lượng canh phòng và lực lượng khoán bảo vệ rừng, nhất là rừng trồng.

- Lực lượng canh phòng trực 10/24giờ trong ngày (từ 10-20 giờ).Đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm.

- Khi xảy ra cháy rừng, chủ tịch UBND xã được quyền huy động mọi lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.
	Dự báo viên tiếp tục tính toán và thông báo cấp cháy báo cáo kịp thời việc PCCCR lên cấp trên

	IV
	Cấp nguy hiểm: Thời tiết khô hanh, hạn kéo dài có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh
	Chủ tịch UBND huyện thị và BCH PCCCR trực tiếp chỉ đạo việc PCCCR tại địa phương.

- Các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm dễ cháy.

- Lực lượng canh phòng phải thưòng xuyên trên chòi canh lửa và ngoài hiện trường rừng, đảm bảo trực 12/24 giờ (từ 9-21 giờ) trong ngày nhất là giờ cao điểm: Phát hiện kịp thời đám cháy, báo động và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay.

- Huyện đề nghị tăng cường lực lượng, phương tiện chữa cháy khi cần thiết
	Dự báo viên nắm chắc tình hình khí tượng thuỷ văn để dự báo và thông tin kịp thời trên mạng vi tinhs và trên các phương tiện thông tin đại chúngvề cấp cháy và tình hình cháy rừng hàng ngày ở địa phương

	V
	Cấp cực kỳ nguy hiểm: thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài, có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh trên các loại rừng
	Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo các Chi cục Kiểm lâm, Sở NN & PTNT, BCH PCCCR tỉnh, huyện, xã, các chủ rừng.

- Lực lượng công an PCCC phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trong các vùng trọng điểm cháy đảm bảo 24/24 giờ trong ngày, tăng cường kiểm tra người và phương tiện vào rừng.

- Thông báo thường xuyên nội quy dùng lửa trong rừng và ven rừng.

- Khi xảy ra cháy phải huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay, tiến hành điều tra xác minh vụ cháy và truy tìm thủ phạm, xử lý nghiêm minh.

- Khi cần thiết đề nghị Trung ương chi viện lực lượng và phương tiện chữa cháy.
	Dự báo viên nắm chắc tình hìnhthời tiết khí tượng thuỷ văn để dự báo và thông tin thường xuyên, liên tục hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đảm bảo thông tin thông suốt thời kỳ cao điểm dễ cháy rừng.


2.2.3. Thông tin về cấp dự báo cháy rừng.

Sau khi dự báo viên đo tính, lên cấp cháy và nhận định về khả năng xảy ra cháy rừng, các cơ quan dự báo pải thông báo kịp thời, nhanh chóng và thường xuyên làm cho mọi tầng lớp nhân dân địa phương, cơ quan, trường học, đơn vị quân đội, lâm trường, nông trường,… đóng trong rừng biết được.

Các phương tiện thông tin sử dụng như: báo, đài, vô tuyến, nối mạng vi tính, bảng biểu, điện thoại, niêm yết, mệnh lệnh,…

Nội dung dự báo cần ngắn, gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện gồm:

- Thời gian có thể xảy ra cháy rừng

- Địa điểm (vùng trọng điểm) có thể xảy ra cháy rừng

- Cấp cháy, biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Về tổ chức lực lượng, phương tiện chữa cháy, hậu cần, chỉ huy tại chỗ.

3. Biện pháp lâm sinh.
3.1. Biện pháp giảm VLC
Hàng năm, vào trước mùa cháy rừng, tuỳ theo tình hình thời tiết, tình hình rừng mà thực hiện biện pháp đốt trước VLC hoặc thu gom VLC ra khỏi rừng. 
3.2. Phân vùng trọng điểm cháy rừng.
3.2.1. Khái niệm:

Vùng trọng điểm cháy rừng là vùng rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, tần suất xuất hiện lửa rừng lớn, khả năng lan tràn nhanh, khó có khả năng kiểm soát khi có cháy lớn.

3.2.2. Mục đích

- Nhằm giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo. theo dõi, điều hành công tác PCCCR được thuận lợi, đạt hiệu quả cao cho từng vùng sinh thái rừng của từng địa phương.

- Làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch biện pháp PCCCR, đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho PCCCR.

3.2.3. Căn cứ phân vùng trọng điểm cháy

a. Căn cứ vào đặc điểm trạng thái rừng, cấu trúc rừng, phân bố rừng

- Rừng cực kỳ dễ cháy: Rừng thông trồng, rừng trông tự nhiên (thuần loại, hỗn giao), rừng quế, rừng tre nứa trồng, rừng rụng là theo mùa (rừng khộp), thực bì, dưới tán lau lách, cây bụi cấp III trở lên.

- Rừng rất dễ cháy: Rừng trồng các loại, rừng tre nứa, rừng hỗn giao gỗ tre nứa, rừng sau khai thác, thực bì dưới tán lau lách, cây bụi cấp II.

- Rừng dễ cháy: Rừng phục hồi sau nương rẫy, rừng sau khai thác, thực bì cỏ tranh, lau lách.

- Rừng ít có khả năng cháy: Rừng thường xanh

b. Căn cứ vào dặc điểm khí hậu, đất đai, địa hình

- Vùng gió Lào nhiều hoặc vùng khô hạn kéo dài có 1 tháng kiệt , đất khô.

- Vùng gió Lào ít hoặc khô hạn kéo dài, đất khô.

- Tiểu vùng khí hậu ẩm, đất ẩm.

c. Căn cứ vào nguyên nhân gây ra cháy rừng

- Vùng gần dân cư thường xảy ra cháy: Các hoạt động đốt rẫy, xử lý thực bì, đốt ong, tảo mộ, đốt đồng cỏ, du lịch, tìm kiếm phế liệu chiến tranh diễn ra thường xuyên, thường gây ra cháy rừng.

- Vùng gần dân cư ít xảy ra cháy rừng: Các hoạt động khai thác lâm sản, săn bắn, đốt than, dân di cư tự do là chủ yếu.

- Vùng xa xôi hẻo lánh: Thường có các hoạt động tìm kiếm tài nguyên rừng, sưởi ấm, săn bắt thú rừng chủ yếu.

3.4. Biện pháp kỹ thuật khác

Trong trồng rừng, nhất là trồng các loại cây dễ cháy như thông, tràm cân áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh như: trồng rừng hỗn giao, chăm sóc tu bổ rừng.

4. Công trình xây dựng phòng cháy, chữa cháy rừng,

4.1. Xây dựng đường băng cản lửa.

Đây là biện pháp phòng cháy có thể tiến hành ngay từ khi thiết kế trồng rừng hoặc áp dụng cho những khu rừng đã trồng nhưng chưa thiết kế đường băng, rừng tự nhiên.

Nội dung của biện pháp là tiến hành phân chia những khu rừng dễ cháy thành những lô, khoảnh riêng biệt bởi đường băng cản lửa. Đường băng này có thể là đường băng trắng hoặc đường băng xanh.

- Đường băng trắng: là những dải đất được chặt trắng, thu dọn hết cây cỏ, thảm mục và được cuốc hay cày lật đất, hoặc đường bê tông nhằm ngăn chặn lửa cháy lan trên mặt đất.

- Đường băng xanh: là những đường băng được trồng cây xanh hỗn giao, có kết cấu nhiều tầng, đặc biệt chọn những loài cây chống chịu lửa tốt như: Tống quả sủ, vối thuốc, dứa bà, me rừng, hoa sữa…

Đường băng có tác dụng ngăn chặn cháy lan mặt đất là cháy tán, đồng thời cũng là đường vận chuyển các phương tiện dập lửa khi chữa cháy, đường sản xuất kinh doanh rừng.

Khi thiết kế đường băng cần tính toán lợi dụng những chướng ngại vật sẵn có như sông, suối, đường vận chuyển, đường giao thông, đường sắt, đập, hồ để làm đường băng.

Hàng năm phải tiến hành tu bổ, dọn vệ sinh cho đường băng vào đầu mùa cháy rừng.

4.2. Xây dựng hệ thống chòi canh phát hiện cháy rừng

Hệ thống chòi canh lửa vừa có tác dụng ngăn chặn mọi người vào rừng trong những ngày, tháng cao điểm của cháy rừng; đồng thời phát hiện được sớm các điểm cháy rừng để kịp thời xử lý, dập tắt đám cháy giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

Vị trí chòi canh phải đảm bảo các yêu cầu:
+ Phải có tầm nhìn xa cao hơn cây rừng, tối thiểu chòi canh  có chiều cao là từ 15-20 m, chòi canh tốt nhất nên đặt ở nơi có tầm quan sát rộng.
Khi xây dựng chòi canh phải đảm bảo một số yêu cầu sau:

+ Phải có thang lên, xuống thuận tiện

+ Xung quanh chân chòi phải dọn sạch cây trong phạm vi bán kính từ 30 – 50 m để đề phòng cháy rừng, lửa lan đến chòi canh.

+ Trên chòi có một phòng có 4 cửa để quan sát mọi phía.

+ Có trang bị dụng cụ chống sét (ống thu lôi), mái che mưa, nắng.

+ Có bản đồ toàn bộ khu vực rừng cần bảo vệ, dụng cụ đo góc.

+ Có ống nhòm, có kẻng báo động, có máy vô tuyến hoặc điện thoại radio và một số tín hiệu như: cờ màu, pháo hiệu.

+ Ở dưới chân chòi chính cần làm một gian nhà có giường, bàn làm việc, nghỉ ngơ i cho nhóm công tác từ 2-3 người

4.3. Hồ chứa nước

Lợi dụng sông suối, hồ đập có sẵn ở các khu rừng để làm hồ chứa nước phục vụ công tác chữa cháy và nước sinh hoạt. Khi thiết kế trồng rừng phải quy hoạch, thiết kế và thi công các công trình hồ chứa nước.

4.4. Bảng, biển báo, quy ước bảo vệ rừng và PCCCR

Các loại biển báonhư biển cấm lửa, bảng cấp dự báo cháy rừng, biển quy ước bảo vệ rừng ...cần được xây dựng nơi dễ quan sát, nơi có nhiều người qua lại ở trong vùng trọng điểm cháy rrừng.

4.5. Xây dựng đường chữa cháy

Ở vùng trọng điểmcháy cần được xây dựng đường chữa cháy để vận chuyển phương tiện, con người. Có thể lợi dụng hệ thống đường mòn, đường vận suất, đường khoảnh làm đường chữa cháy.
Chuyên đề 2.

Quản lý các khu vực sản xuất nương rẫy gần rừng, kỹ thuật đốt rẫy
 và xử lý thực bì trồng rừng không để cháy lan vào rừng

I. Công tác quản lý nương rẫy

1. Một số đặc điểm cơ bản về canh tác nương rẫy ở tỉnh ta
Thanh Hóa có 27 huyện, thị, thành phố với tổng diện tích tự nhiên là 1.113.193 ha. Trong đó đất lâm nghiệp là 626.812 ha (chiếm 56,31%), bao gồm có rừng: 561.677 ha (độ che phủ đạt 50,5%), không có rừng 69.457 ha. 

Rừng và đất lâm nghiệp Thanh Hóa chủ yếu tập trung ở 11 huyện. Với địa hình đồi núi cao, chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt; là nơi tập trung sinh sống của khoảng hơn 56 vạn đồng bào các dân tộc ít người: Thái, Mường, Mông, Dao, Thổ... 
2. Hiện trạng phân bố nương rẫy và phương thức canh tác:

Hiện trạng phân bố nương rẫy:

Những năm thập kỷ 90 của thế kỷ trước diện tích làm nương rẫy của đồng bào các dân tộc toàn tỉnh Thanh Hóa hàng năm thường dao động từ 40 ngàn đến 50 ngàn ha. Hiện nay, do sự tuyên truyền vận động, sự quản lý và các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của nhà nước và các tổ chức thông qua các chương trình, dự án. Bên cạnh đó, đất đai đã bị thoái hoá, khí hậu biến đổi thường xuyên năng suất nương rẫy thường đạt rất thấp. Vì vậy, việc phát nương làm rẫy đã giảm rất mạnh. Một số huyện đồng bào không còn làm nương rẫy hoặc làm rất ít như Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Lang Chánh. Diện tích nương rẫy hiện nay chủ yếu tập trung ở các huyện vùng cao giáp với biên giới Việt-Lào: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước...

Theo số liệu điều tra tổng thể về nương rẫy gần đây cho thấy, diện tích nương rẫy của đồng bào các dân tộc ít người ở Thanh Hóa chỉ còn hơn 17 ngàn ha.

Phương thức canh tác:

Theo tập quán truyền thống các dân tộc khác nhau có những phương thức canh tác khác nhau, nhưng tựu chung được thể hiện ở các dạng cơ bản sau:

- Phương thức tiến triển của Người Mông: Canh tác từ độ cao 700 m trở lên. phát đốt rừng canh tác nương rẫy liên tục trong một số năm (3-5 năm tuỳ theo chất lượng đất rừng) đến khi đất bạc màu hoàn toàn không có khả năng canh tác thì bỏ chuyển sang vùng khác còn rừng, đất tốt. Cơ cấu cây trồng là Lúa nương, Ngô, Sắn và một số cây đặc sản cả địa phương, rau màu ở ven khe suối, trong thung lũng hẹp.


Phương thức này rất tai hại, đã làm cho rừng không còn khả năng phục hồi. Sau nương rẫy chỉ có lau lách, cỏ tranh. Gây nên tình trạng lũ quét, lũ ống khi có mưa to, đất đai bị xói lở, bào mòn và rửa trôi. Tình trạng đất trống, đồi núi trọc tăng nhanh. Điều này thể hiện rõ ở các xã vùng cao: Trung Lý, Mường Lý, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn (ở huyện Mường Lát).

- Canh tác rẫy quay vòng của người Thái: Canh tác từ độ cao 300m-700 m,  nương rẫy được canh tác trong vòngg 2-3 năm, sau đó bỏ hoá hoàn toàn cho rừng phục hồi 5-7 năm sau lại phát đốt làm nương rẫy trở lại. Đây là một phương canh tác nương rẫy khá tốt. Nếu có quản lý và quy hoạch thì sẽ duy trì việc sử dụng đất lâu dài.

Một số yêu cầu an toàn trong canh tác nương rẫy

- Trong những vùng được phép làm nương rẫy, thì khi làm nương rẫy phải phát dọn toàn bộ thực bì, phơi khô và vun thành giải rộng 2-3m, giải nọ cách giải kia 5-6 m; giải sát bìa rừng phải cách xa rừng từ 6-8m, đốt lúc gió nhẹ vào buổi chiều tối hoặc buổi sáng; đốt lần lượt từng giải, thứ tự từ trên sườn đồi xuống chân đồi.

- Khi đốt dọn thực bì phải có người canh gác, cứ 10-15 m có một người canh gác trên băng. Khi đốt phải báo với đội sản xuất, Ban Lâm nghịêp xã và tổ đội phòng cháy, chữa cháy rừng của hợp tác xã, tuyệt đối không để lửa cháy lan vào rừng. Đốt xong, kiểm tra toàn bộ nương cho tới khi lửa tắt hẳn mới ra về.

- Kết hợp chặt chẽ giữa quy vùng sản xuất nương rẫy với giao đất, khoán rừng, định canh, định cư, xây dựng kinh tế vườn rừng, trại rừng quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng luật pháp, có chế độ đối với hộ gia đình giữ cho rừng an toàn về lửa trong suốt mùa khô hanh.

- Hàng năm các đơn vị phải thống kê báo cáo tình hình sản xuất nương rẫy về cấp trên theo đúng quy định, đồng thời trên cơ sở thực tế đó xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng trong sản xuất nương rẫy cho đơn vị mình. 

2. Xây dựng bản đồ quản lý nương rẫy gần rừng:

Bước 1. Đối với xác định vùng đang canh tác nương rẫy gần rừng: Tiến hành điều tra tại các thôn (bản) để lấy số liệu về hộ gia đình, cá nhân đang sản xuất nương rẫy gần rừng (số hộ, diện tích, địa điểm đang canh tác nương rẫy gần rừng) đối chiếu với hồ sơ đang quản lý, so sánh sự sai khác. Trên cơ sở đó tiến hành điều tra, xác minh ngoài thực địa, bổ sung những thiếu sót so với thông tin trong hồ sơ quản lý và cung cấp của thôn (bản), cụ thể: Bổ sung thêm các hộ gia đình, cá nhân đang canh tác nương rẫy gần rừng nhưng chưa cập nhật vào hồ sơ quản lý (sổ theo dõi và bản đồ); dùng máy GPS để xác định toạ độ, diện tích nương rẫy gần rừng của từng hộ gia đình, cá nhân, cập nhật vào phiếu, biểu điều tra để bổ sung vào hồ sơ và bản đồ quản lý nương rẫy gần rừng; đơn vị điều tra xác định cụ thể đến từng thôn (bản), xã. 

Bước 2. Xây dựng bản đồ quản lý nương rẫy gần rừng: Nhập tọa độ bổ sung và số hóa các khu vực canh tác nương rẫy lên bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp năm 2012 để xác định vị trí, diện tích, ranh giới khu vực canh tác nương rẫy gần rừng; đánh màu riêng biệt để thể hiện rõ vị trí, hình dạng, diện tích và phân biệt khu vực nương rẫy gần rừng trên bản đồ. Trên cơ sở bản đồ cấp xã, bổ sung xây dựng bản đồ quản lý nương rẫy gần rừng cấp huyện năm 2014 tỷ lệ 1/25.000.

Bước 3. Hồ sơ quản lý nương rẫy

Từ kết quả ngoại nghiệp sau khi thực hiện tại bước 2 chúng ta thu được bản đồ hiện trạng canh tác nương rẫy cấp xã, huyện. Danh sách hộ gia đình, cá nhân đang canh tác nương rẫy gần rừng (diện tích, lô, khoảnh, tiểu khu) của từng thôn (bản), xã và tổng hợp của toàn huyện. 

Biểu điều tra, theo dõi các hộ gia đình làm nương rẫy gần rừng

(Thôn.............. xã…………….....)
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II. Công tác xử lý thực bì trồng rừng 

Bước 1: Tổ chức, các nhân có nhu cầu xử lý thực bì trông rừng phải có đơn xin phép gửi UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 2: Khi nhận được đơn UBND xã phường phân công cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn, cán bộ nông lâm xã đi kiểm tra hiện trường theo đơn trình bày của tổ chức, cá nhân; kiểm lâm địa bàn kiểm tra lập biên bản ghi rõ đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện an toàn về PCCCR để UBND xã, phường có căn cứ cho phép hoặc không cho phép xử lý thực bì. 

Các điều kiện để xem xét cho phép xử lý thực bì: Thực bì được phát dọn phơi khô và vun thành giải rộng 2-3m, giải nọ cách giải kia 5-6 m; giải sát bìa rừng phải cách xa rừng từ 6-8m. Đã làm đường ranh cản lửa bao quanh phạm vi xử lý thực bì, vật liệu cháy. Đường ranh cản lửa phải đảm bảo yêu cầu không có vật liệu cháy và đủ khả năng ngăn cản lửa tàn, lửa bay ra ngoài khu vực xử lý; có bố trí người canh gác và người chữa cháy tại chổ để chữa cháy khi có cháy lan vào rừng; Có đủ dụng cụ, phương tiện để dập lửa khi có cháy lan vào rừng. Thời gian đốt trước 9 giờ sáng hoặc sau 16 giờ chiều, thời tiết mát, dịu, nhiệt độ không khí không quá 350 C, không có gió mạnh hoặc gió đổi hướng bất thường, cấp dự báo cháy rừng dưới cấp III. 

Bước 3. Tiến hành đốt xử lý thực bì

Khi xét thấy đủ các điều kiện ở trên thì chủ rừng được phép đốt xử lý thực bì, đốt từ trên sườn đồi xuống đồi, đốt ngược chiều gió theo thứ tự từng băng hoặc từng đám một. Tổ chức, cá nhân xin phép xử lý thực bì phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra cháy lan gây thiệt hại về rừng và các thiệt hại khác do cháy rừng gây ra.
Bước 4. Kiểm tra toàn bộ hiện trường, khu vực sau khi đốt đảm bảo đảm bảo khi lửa tắt hẳn mới ra về.
Chuyên đề 4

Tổ chức huy động lực lượng, phương tiện và triển khai đội hình chữa cháy rừng

Chữa cháy rừng bao gồm mọi công việc, hành động liên quan đến hoạt động dập lửa kể từ khi phát hiện đến khi dập lửa tắt hoàn toàn.

Phương châm: 4 tại chỗ và 4 sẵn sàng

Yêu cầu:

Phát hiện sớm lửa rừng

Nhanh chóng báo tin cháy đến lực lượng chữa cháy gần nhất.

Dập tắt lửa phải khẩn trương, kịp thời, triệt để.

Hạn chế mức thấp nhất sự thiệt hại về mọi mặt.

Đảm bảo tuyệt đối cho người, phương tiện, dụng cụ chữa cháy.

Tổ chức phải chặt chẽ.

I. Tổ chức đội hình chữa cháy rừng

1. Lực lượng và phương tiện chữa cháy rừng

Lực lượng và phương tiện chữa cháy rừng là hai yếu tố không thể tách rời nhau. 

Cháy rừng thường diễn ra ở những điều kiện phức tạp, xa trung tâm, do đó khi phát hiện cháy rừng phải mất một khoảng thời gian đáng kể mới có thể tiếp cận được đám cháy. Khoảng thời gian này dài hay ngắn còn phụ thuộc rất nhiều vào việc tập hợp lực lượng, phương tiện và cơ động đến điểm cháy.

Để rút ngắn khoảng thời gian này, chúng ta cần phải thực hiện tốt phương châm "Lực lượng và phương tiện tại chỗ", cụ thể là:

- Tổ chức, xây dựng lực lượng, mua sắm trang thiết bị, công cụ chữa cháy( kể cả phương tiện thông tin liên lạc) ngay từ đầu mùa cháy rừng của địa phương.

- Phân bố lực lượng, phương tiện thiết bị thường trực cận kề từng khu vực trọng điểm cháy rừng trên địa bàn mình quản lý.

- Thiết bị, phương tiện phải được quản lý tập trung, sắp xếp gọn gàng và được chuẩn bị đảm bảo công cụ, phương tiện, thiết bị luôn ở tư thế sẵn sàng hoạt động để chủ động và kịp thời đối phó với lửa rừng.

- Thông tin liên lạc xảy ra trong suốt quá trình chỉ đạo và thực hiện chữa cháy rừng. 

2. Chỉ huy chữa cháy rừng

Chỉ huy chữa cháy rừng là quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin, kết hợp với quan sát diễn biến của đám cháy để quyết định truyền đạt mệnh lệnh, hướng lực lượng chữa cháy tập trung cao độ và thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật, tổ chức để đạt được hiệu quả chữa cháy, sớm dập tắt hoàn toàn đám cháy, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện chữa cháy.

Người chỉ huy có quyền ra mệnh lệnh điều động các lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy rừng và chịu trách nhiệm về mệnh lệnh chỉ huy của mình. Khi được điều động (nhân lực và phương tiện do mình quản lý) để phục vụ chữa cháy rừng, tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân phải tuyệt đối chấp hành.

Khi cháy rừng mà:

Chủ rừng là cơ quan, tổ chức thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người được uỷ quyền là người chỉ huy chữa cháy, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng bản tại nơi xảy ra cháy có trách nhiệm tham gia chỉ huy chữa cháy

Chủ rừng là hộ gia đình hoặc cá nhân thì trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng bản hoặc người được uỷ quyền tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy.

Người đứng đầu đơn vị Kiểm lâm hoặc người được uỷ quyền tại nơi xảy ra cháy rừng có trách nhiệm tham gia chỉ huy chữa cháy.

3. Về hậu cần

Phải chuẩn bị sẵn một số dụng cụ thủ công và bảo hộ lao động cần thiết (áo quần, giày, mũ, bình nước cá nhân...)  để phục vụ cho lực lượng chữa cháy tại chỗ và lực lượng được huy động thêm tại địa phương, đảm bảo cung cấp nước uống (5-6 lít/người/ngày) và thực phẩm (dự trữ ít nhất 2-3 ngày) cho lực lượng chữa cháy, cần có đèn pin để đề phòng trường hợp phải chữa cháy rừng cả ban đêm và thuốc men như thuốc bỏng, bông băng cấp cứu, hồi sức...

II. Kỹ thuật chữa cháy rừng

1. Chữa cháy rừng

 Phương châm "Bốn tại chỗ".

Theo quy định, mỗi địa phương và chủ rừng phải xây dựng và thực hiện Phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, đặc biệt là phải cụ thể hoá “4 tại chỗ” gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Để chủ động đối phó khi có cháy rừng xảy ra, các chủ rừng và đơn vị Kiểm lâm sở tại phải nắm chắc các thông tin liên quan về từng khu rừng, từng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng như: Loại rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng); mức độ dễ cháy rừng, diện tích và địa điểm cụ thể; cự ly gần nhất đến khu dân cư hay cơ quan, khả năng huy động lực lượng chữa cháy rừng dụng cụ, phương tiện chữa cháy rừng; nguồn nước phục vụ cho chữa cháy rừng; đường vận chuyển chữa cháy rừng; khả năng thông tin liên lạc; điều kiện cứu hộ, đảm bảo an toàn cho người chữa cháy (trạm y tế, bệnh viện gần nhất).

2. Phương pháp chữa cháy rừng

Phương pháp chữa cháy rừng được chia thành 2 loại:

1/ Chữa cháy trực tiếp là sử dụng tất cả các phương tiện thủ công và cơ giới tác động trực tiếp vào đám cháy để dập lửa. Thường áp dụng chữa cháy trực tiếp đối với những đám cháy có cường độ thấp, dễ tiếp cận. 

2/ Chữa cháy gián tiếp là dùng lực lượng và phương tiện để giới hạn đám cháy bằng băng trắng (lợi dụng địa hình tự nhiên hoặc ủi, chặt dọn cây rừng) để khống chế đám cháy hoặc kết hợp băng khống chế cháy này với việc dùng lửa “đốt chặn” để khi đám cháy chính gặp đám cháy của đốt chặn thì dừng lại (vì không còn vật liệu cháy nữa). Phương pháp gián tiếp được áp dụng khi đám cháy lớn, cường độ cháy cao, tốc độ lan tràn nhanh, diện tích rừng còn lại (cần bảo vệ) rất lớn. Ngoài ra, sau khi làm băng trắng hoặc băng khống chế lửa, có thể chuyển từ chữa cháy gián tiếp sang chữa cháy trực tiếp.

Để quyết định áp dụng phương pháp chữa cháy trực tiếp hay gián tiếp, người chỉ huy phải nhanh chóng đánh giá đám cháy gồm các chi tiết:

- Xác định lưỡi lửa (đầu đám cháy)

- Ước lượng tốc độ lan tràn của đám cháy

- Loại vật liệu cháy sẽ tiếp tục

- Các nguy hiểm đặc biệt có thể xảy ra như cháy lan vào các công trình quan trọng, dễ gây cháy nổ khác, cháy nhảy cóc do các đốm lửa phát tán nhờ gió

- Các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến đám cháy như địa hình, nhiệt độ không khí, tốc độ gió, thời gian trong ngày...

- Xác định số lượng người cần cho chữa cháy

- Nguồn nước có thể phục vụ chữa cháy

- Các đường băng ngăn cháy tự nhiên có thể lợi dụng được

1. Biện pháp chữa cháy gián tiếp:

Biện pháp chữa cháy gián tiếp là biện pháp dùng lực lượng và phương tiện để giới hạn đám cháy.

Giới hạn đám cháy bằng băng trắng cản lửa:

Băng trắng cản lửa thường được làm ở phía trước đám cháy và có xu hướng cong về hai phía của ngọn lửa, tuỳ theo diện tích đám cháy, tốc độ gió và địa hình. Chiều dài và khoảng cách giữa băng trắng cản lửa với đám cháy tuỳ thuộc vào tốc độ lan tràn của đám cháy. Nhưng phải đảm bảo thời gian, sao cho khi thi công xong thì đám cháy mới tiến đến gần băng, có như vậy mới đảm bảo an toàn và hiệu quả trong chữa cháy.

Khi thiết kế băng phải biết lợi dụng địa hình như: sông, suối, sườn, dông, đường mòn, đường giao thông hoặc các đường băng đã thiết kế trước đây để vạch hướng đường băng ngăn lửa bảo đảm thi công nhanh đạt hiệu quả cao. Khi đám cháy nằm trên sườn dốc cao thì hướng lan tràn của nó không chỉ phụ thuộc vào hướng dốc, mà còn phụ thuộc vào tốc độ gió, nên đường băng tốt nhất là bên kia đường dông.

Trên băng được tiến hành chặt trắng toàn bộ cây, dọn sạch cành nhánh và vật liệu cháy khác, nếu có điều kiện thì cuốc hoặc dùng máy cày lật đất toàn bộ, đất được hất về phía đám cháy đang lan tràn để góp phần chặn đứng ngọn lửa.

Băng trắng có thể thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới. Khi thi công tiến hành từ chính giữa đầu đám cháy và tiến dần sang hai bên, làm đến đâu sạch đến đó, phát huy ngay hiệu quả ngăn ngừa lửa cháy lan tràn.

Giới hạn đám cháy bằng các băng đốt trước:

Xây dựng các băng đốt trước để giới hạn đám cháy có nghĩa là dùng lửa dập lửa. 

Biện pháp này có hiệu quả cao khi dập lửa của những đám cháy tán và cháy mặt đất mạnh, nó thường được áp dụng khi cháy rừng trồng từ trung niên trở lên hoặc những rừng tự nhiên có địa hình phức tạp, khối lượng vật liệu cháy nhiều, nhân lực và phương tiện đầy đủ.

Cụ thể ở phía trước đám cháy, cách đám cháy không xa, người ta chọn 2 băng song song bao quanh trước đám cháy góp phần nhanh chóng hạn chế sự lan tràn của lửa và các vùng lân cận.

Vị trí của vùng cách đám cháy phụ thuộc vào tốc độ thi công và tốc độ lan tràn của đám cháy. Khoảng cách phải đảm làm sao khi thi công xong thì đám cháy vừa mới lan tới. Nghĩa là, người chỉ huy chữa cháy phải nắm chắc dự báo và thông báo về tốc độ gió trong khi chữa cháy có vậy mới đảm bảo an toàn cho người chữa cháy tiến hành dọn sạch tất cả các vật liệu cháy ra bên ngoài về giữa hai băng, sau đó dùng các bó đuốc bằng tre nứa khô, hay dùng giẻ rách quấn vào đầu gậy tẩm dầu rồi châm lửa đốt cháy theo từng đoạn một, khi đốt phải thận trọng không để lửa bốc cao và lan tràn ra ngoài. Tuyến lửa đốt trước vật liệu cháy phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai băng dọn sạch ban đầu.

Cự ly hai băng dọn sạch vật liệu cháy phụ thuộc vào tốc độ gió và quy mô của đám cháy, nếu tốc độ gió từ 9 - 15 km/h thì khoảng cách giữa hai băng từ 20 – 30 m, nếu tốc độ gió trên 18 km/h thì khoảng cách giữa hai băng lớn hơn 30 – 50 m.

Các băng đốt trước vật liệu cháy có tác dụng chặn đứng tốc độ lan tràn của đám cháy vì khi đám cháy ập đến sẽ không còn vật liệu cháy để cháy.
2. Biện pháp chữa cháy trực tiếp:

Biện pháp chữa cháy trực tiếp là sử dụng tất cả các phương tiện từ thủ công đến cơ giới hiện đại như: Xe chữa cháy, máy phun nước và hoá chất tác động trực tiếp vào đám cháy để dập tắt lửa. 

Ở nước ta hầu hết các đám cháy rừng khi mới xảy ra thường được sử dụng các công cụ  như: cuốc, xẻng, cào, câu liêm, bàn dập, cành cây tươi, thùng tưới nước, bình nước đeo vai, đất, cát... để dập lửa.

Chữa cháy bằng biện pháp trực tiếp có thể tiến hành theo nhiều cách khác nhau.

+ Khi ngọn lửa lan chậm có xu hướng  cháy về cả hai phía trái và phải, chiều cao của ngọn lửa thấp, diện tích đám cháy còn nhỏ thì đội hình nên bố trí từng tiểu đội từ 8-10 người dùng cành cây tươi dài từ 1,5-2 m, bàn dập, bình phun nước, vòi phun dập thẳng vào ngọn lửa.

+ Khi tốc độ gió mạnh đám cháy lan nhanh theo chiều gió thì đội hình chữa cháy sẽ bố trí hai bên đám cháy. Lực lượng chữa cháy tiến từ trước ngọn lửa bao vây ngọn lửa về cả 2 phía từ phía trước cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn. Một số lực lượng chữa cháy dùng các dụng cụ dập lửa vào hai bên, gần phía sau đám cháy, vì ở các vị trí này lửa lan chậm hơn ở hai phía. Đa số lực lượng còn lại sẽ tập trung làm băng như ở trên, ở hai bên ngọn lửa để ép ngọn lửa nhỏ dần và tắt hẳn.

Hai cách chữa cháy trên thường áp dụng cho những đám cháy khởi đầu, diện tích nhỏ. Khi đám cháy đã lớn, tốc độ lan tràn nhanh thì lực lượng bố trí dập đầu ngọn lửa và bao vây khép dần về phía sau đến khi ngọn lửa tắt hẳn, kết hợp lực lượng thi công cơ giới như: máy phun nước, hoá chất, máy cày, máy ủi mới có kết quả, nghĩa là phải huy động tổng hợp lực lượng để dồn sức vào chữa cháy.

 Khi làm băng khống chế lửa cần lưu ý:

Công sức và thời gian không nhiều, nên phải chọn tuyến cẩn thận.

Chọn cách dễ nhất để thi công qua nơi có nhiều vật liệu cháy.

Lợi dụng tối đa địa hình tự nhiên (sông suối, đường dông núi) hoặc các đường giao thông sẵn có.

Băng càng thẳng càng tốt (ngắn nhất và dễ giám sát).

Không nên bẻ tuyến đột ngột (vị trí bẻ tuyến đột ngột là nơi gia tăng bức xạ nhiệt, tạo cơ hội cho các đám cháy "nhảy cóc"). Chỉ bẻ tuyến ở nơi an toàn và có các vật cản là địa hình tư nhiên như nêu trên và mở rộng nơi bẻ tuyến (do chúng là nơi lửa dễ cháy vượt qua).

Tránh băng qua nơi có vật liệu cháy nguy hiểm, nơi có nhiều đá, nơi dốc.

Đề phòng cháy tán xảy ra ở nơi đang làm băng ở dưới.

Chuyên đề 3
Tổ chức tuần tra, canh gác lửa rừng

1. Tổ chức trực cháy và tuần tra phát hiện sớm điểm cháy rừng 

Thực tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho thấy, nếu cháy rừng được phát hiện sớm sau khoảng 15-20 phút sau khi mới phát sinh đám cháy thì chỉ cần một số lực lượng nhỏ là có thể khống chế được đám cháy; đối với những đám cháy đã phát sinh sau 30-40 phút thì cực kỳ khó khống chế nhất là đối với Rừng trồng khi Rừng thông là loài cây có dầu khi xảy ra cháy thường có tốc độ lan tràn nhanh, vì vậy tổ chức quan sát để phát hiện sớm và dập tắt kịp thời đám cháy vừa xuất hiện là rất cần thiết và đóng vai trò then chốt trong công tác PCCCR.

1.1. Phương tiện phục vụ phát hiện sớm cháy rừng bao gồm: Hệ thống chòi canh, ống nhòm, la bàn, bản đồ, sử dụng phần mềm máy tính và kết hợp tuần tra mặt đất để xác định toạ độ và những đặc điểm khác của đám cháy.

1.2. Tổ chức trực quan sát trên chòi canh và tuần tra canh gác rừng theo cấp nguy cơ cháy rừng:

+ Khi cấp dự báo cháy rừng đến cấp II hàng ngày phải quan trắc trên chòi từ 10 giờ đến 17 giờ. 

+ Khi cấp dự báo cháy rừng đến cấp III hàng ngày phải quan trắc trên chòi từ 9 giờ đến 18 giờ. 

+ Khi cấp dự báo cháy rừng đến cấp IV hàng ngày phải quan trắc trên chòi từ 8 giờ đến 22 giờ. 

+ Khi cấp dự báo cháy rừng đến cấp V hàng ngày phải quan trắc liên tục trong 24 giờ.

1.3. Việc quan sát từ chòi canh được lặp lại với định kỳ thời gian tối thiểu như sau:

+ Khi cấp dự báo cháy rừng đến cấp III thời khoảng giãn cách quan trắc là 30 phút. 

+ Khi cấp dự báo cháy rừng đến cấp IV thời khoảng giãn cách quan trắc là 20 phút. 

+ Khi cấp dự báo cháy rừng đến cấp V thời khoảng giãn cách quan trắc là 10 phút. 

2.4. Khi quan trắc từ chòi canh lửa cần thực hiện lần lượt các hướng với những góc hẹp theo chiều kim đồng hồ tạo nên những vòng quan sát. Mỗi vòng quan sát kéo dài không dưới 2 phút. Cần mở sổ cập nhật kết quả theo dõi.

Khi phát hiện đám cháy, nhân viên trực ở các chòi canh phải thông báo ngay cho trung tâm chỉ huy về thời gian xuất hiện, hướng lan tràn và kích thước đám cháy. 

1.5. Hướng và kích thước đám cháy được xác định nhanh bằng la bàn xác định góc phương vị từ vị trí quan sát của chòi A và B của điểm cháy rừng và báo về đơn vị để xác định chính xác toạ độ điểm cháy thể hiện vuông góc bản đồ vùng trọng điểm cháy rừng.

1.6. Sau khi xác định được tọa độ và kích thước đám cháy, các đơn vị phải huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy phù hợp với mức độ đám cháy.

2. Xây dựng chòi canh phát hiện cháy rừng

Đối với diện tích rừng trồng tập trung với qui mô lớn phải xây dựng hệ thống chòi canh quan sát và phát hiện sớm cháy rừng. Tuỳ theo qui mô rừng và địa hình mà bố trí số lượng chòi canh hợp lý. Các qui định cụ thể là:

2.1 Nguyên tắc xác định vị trí chòi canh:

+ Bố trí theo dạng tam giác đều. 

+ Chòi canh phải có độ cao và tầm nhìn xa cao hơn cây rừng, tối thiểu chòi canh  có chiều cao là từ 15-20 m, chòi canh tốt nhất nên đặt ở đỉnh đồi hoặc vị trí trung tâm của vùng rừng dễ cháy. 

+ Phải nhìn rõ được 2 –3 chòi phụ.

+ Một vị trí bất kỳ trong khu vực rừng phải được ít nhất 2 chòi canh nhìn thấy, tốt nhất là 3 chòi để quan trắc liên hợp.

2.2 Các qui định về bố trí xây dựng chòi canh

a) Chòi canh chính:

+ Khi diện tích rừng lớn hơn 5.000 ha (trong đó diện tích rừng thông trên 1000 ha) phải bố trí chòi canh chính;

+ Chòi canh chính có tầm quan sát tối thiểu ≥ 10 km;

+ Chòi canh làm bằng nguyên liệu bền chắc như: sắt, gỗ sẵn có ở địa phương, tuổi thọ của chòi có thể từ 15- 20 năm.

b) Chòi canh phụ: 

+ Trong một khu rừng số lượng chòi canh phụ nhiều hơn chòi canh chính, tuỳ theo qui mô diện tích rừng mà số lượng chòi canh phụ được bố trí theo hệ thống có tầm nhìn từ 5 đến 10 km;

+ Chòi phụ được bố trí theo hình tam giác đều, chòi chính đặt ở trung tâm tam giác, chòi phụ đặt ở 3 đỉnh của tam giác.

+Chòi canh phải vững chắc đảm bảo an toàn cho người trực cháy.

c) Khi xây dựng chòi chính và chòi phụ phải đảm bảo một số yêu cầu sau:


+ Phải có thang lên, xuống thuận tiện;

+ Xung quanh chân chòi phải dọn sạch cây trong phạm vi bán kính từ 30 – 50 m để đề phòng cháy rừng, lửa lan đến chòi canh.


+ Trên chòi phải bố trí quan sát được ở cả 04 phía;

+ Có trang bị dụng cụ chống sét (ống thu lôi), mái che mưa, nắng;


+ Có bản đồ toàn bộ khu vực rừng cần bảo vệ, dụng cụ đo góc;

+ Có ống nhòm, có kẻng báo động, có máy vô tuyến hoặc điện thoại radio và một số tín hiệu và dụng cụ báo hiệu như: cờ màu, pháo hiệu;

+ Ở dưới chân chòi chính cần làm một gian nhà có giường, bàn làm việc, nghỉ ngơi cho nhóm công tác từ 2-3 người;

+ Vào thời kỳ cao điểm của mùa cháy, phải có người làm việc liên tục 3 ca 24/24 h/ngày tại chòi.

3. Tuần tra canh gác lửa rừng
Như chúng ta đã biết nguyên nhân dẫn đến cháy rừng là do hoạt động của người chiếm trên 90% số vụ cháy rừng hàng năm. Do đó vào những thời điểm có nguy cơ cháy cao từ cấp III trở lên, các chủ rừng nhà nước, chính quyền địa phương phải phân công lịch tuần tra canh gác ngăn chặn người không có nhiệm vụ tự ý vào rừng nhằm giảm thiểu các nguy cơ cháy rừng do những hoạt động của con người gây ra.

Tùy vào điều kiện thực tế có thể lập các tổ chốt kiểm soát người ra vào rừng hoặc các tổ cơ động để duy trì việc tuần tra, canh gác; dao động mỗi tổ từ 3-5 người phân công và thay nhau thực hiện nhiệm vụ.
Chuyên đề 4
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động quần 

chúng nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng

I- Khái niệm, yêu cầu của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

1- Khái niệm 

Tuyên truyền là quá trình trao đổi, chia sẻ thông tin về một vấn đề nào đó làm cho mọi người hiểu, đồng tình và thay đổi hành vi của mình theo hướng tích cực. 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một loại hoạt động gồm hai nghĩa: 

a) Nghĩa hẹp: Là việc truyền bá pháp luật cho đối tượng nhằm nâng cao tri thức, tình cảm, niềm tin pháp luật cho con người, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của họ. 

b) Theo nghĩa rộng: Là lĩnh vực hoạt động bao gồm tất cả các cung đoạn như định hướng công tác phổ biến giáo dục pháp luật; lập chương trình, kế hoạch PBGDPL, áp dụng các hình thức PBGDPL; triển khai chương trình PBGDPL; kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác PBGDPL. 

Mục tiêu của PBGDPL là:

- Hình thành tri thức pháp luật và thói quen sống theo pháp luật của con người. 

- Góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch của pháp luật; 

- Đưa pháp luật đến với công dân. 

- Việc hiểu biết pháp luật qua các hình thức: 

+ Tự tìm hiểu, tự học tập trong công việc và trong cuộc sống thực tế, bằng sự trải nghiệm của mình; 

+ Nhà nước tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật đến cho người dân bằng nhiều hình thức: 

2- Vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

Nhà nước thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật trên mọi lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng). 

Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội, là phương tiện, là công cụ để công dân thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp cũng như các nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên làm thế nào để pháp luật đi vào cuộc sống, được thực hiện tốt, các đối tượng thực hiện pháp luật hiểu và làm theo các quy định đó mới là quan trọng, điều đó có nghĩa là tất cả các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân đều biết, đều hiểu và sử dụng một cách có hiệu quả công cụ này trong cuộc sống. Đây chính là vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của các hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối để chuyển tải pháp luật vào cuộc sống. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chính là để giúp CBCC, viên chức Nhà nước và mọi công dân biết, hiểu và thực hiện pháp luật, đây cũng là khâu quan trọng có ý nghĩa quyết định để tăng cường và bảo vệ pháp chế XHCN. Bởi lẽ, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là nhằm để hình thành ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật cho mọi đối tượng, nhằm phát huy vai trò, hiệu lực của pháp luật trong cuộc sống, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân lao động, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. 

3- Thuận lợi, khó khăn trong công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật

a) Thuận lợi

- Được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền, tuyên truyền pháp luật và quan tâm đúng mức cho công tác này những năm gần đây. 

- Tuyên truyền PBGDPL đã được thể chế hoá thành pháp luật của Nhà nước, đây là cơ sở pháp lý cho những người làm công tác này triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch. 

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật được quan tâm, bồi dưỡng. 

- Nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, CBCC ngày càng tăng; 

- Có nhiều văn bản pháp luật cần được tổ chức tuyên truyền; 

- Có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, dễ đi vào lòng người. 

b) Khó khăn

- Tư duy, thói quen và văn hoá của người Việt: duy tình hơn duy lý. 

- Sản phẩm của công tác tuyên truyền không định lượng được nên rất khó đánh giá, khó triển khai. 

- Cán bộ làm công tác tuyên truyền còn thiếu so với nhu cầu, chưa được đào tạo, tập huấn về công tác này một cách chuyên nghiệp. 

- Kinh phí cho công tác tuyên truyền chưa đáp ứng và thiếu. 

4- Yêu cầu đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL

4.1- Đề cao tính Đảng trong tuyên truyền, PBGDPL 

Pháp luật và đường lối, chính sách của Đảng có mối quan hệ khăng khít, gắn bó với nhau, pháp luật bao giờ cũng là sự thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng; Đường lối, chính sách của Đảng là linh hồn của pháp luật, do đó, công tác tuyên truyền, PBGDPL bao giờ cũng phải đề cao tính Đảng. 

Muốn vậy, phải hiểu biết, quát triệt đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng đối với từng thời kỳ, từng vấn đề, từng lĩnh vực; Đường lối chính sách của Đảng cũng như pháp luật là những hiện tượng thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội, phản ánh cơ sở kinh tế, do đó nó cũng thường xuyên được sửa đổi, bổ sung và có quá trình vận động như các hiện tượng khác. Việc tuyên truyền, PBGDPL cũng như  tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, phải luôn bắt kịp với những thay đổi trong đời sống chính trị - pháp luật - kinh tế của đất nước. 

4.2- Đảm bảo tính khoa học, tính chuẩn xác, truyền đạt trung thành văn bản pháp luật

Tuyên truyền, PBGDPL khác với các loại hình tuyên truyền, giáo dục khác ở chỗ: Nội dung tuyên truyền, PBGDPL là những quy tắc xử sự được Nhà nước ban hành, có cấu trúc chặt chẽ từ câu chữ tới nội dung và yêu cầu của các quy định đó, do đó, tuyên truyền, PBGDPLphải tuân theo những các nguyên tắc nhất định, bảo đảm tính khoa học, tính chuẩn xác, truyền đạt trung thành văn bản. 

4.3- Đảm bảo tính đại chúng

Tuyên truyền, PBGDPL không những chỉ xuất phát từ đối tượng tuyên truyền (đang thiếu và cần những gì ?) mà còn phải phù hợp với trình độ văn hoá, nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi, dân tộc… và sử dụng ngôn ngữ đại chúng, hành văn (hoặc cách truyền đạt) giản dị, ngắn gọn, dễ hiểu. 

Có nhiều hình thức tuyên truyền, PBGDPL khác nhau, mỗi hình thức có sự phù hợp với một hoặc một số đối tượng nhất định. Do đó, khi truyền đạt phải xuất phát từ đối tượng được tuyên truyền để lựa chọn hình thức tối ưu. 

Ngoài ra, hình thức tuyên truyền pháp luật còn phải phù hợp với từng địa bàn, điều kiện kinh tế - xã hội nhất định, nên khi tuyên truyền cũng phải xuất phát từ điều kiện kinh tế, xã hội, địa bàn của nơi tiến hành để có hình thức tuyên truyền phù hợp. 

Việc lựa chọn hình thức tuyên truyền hoặc có thể sử dụng đan xen các hình thức còn tuỳ thuộc vào khả năng truyền đạt của người tuyên truyền để nhằm đạt hiệu quả tốt nhất. 

5- Các hình thức tuyên truyền

- Việc tuyên truyền pháp luật có thể dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng tựu chung có các hình thức sau: 

- Trao đổi với cá nhân; 

- Trao đổi với nhóm; 

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nghe, nhìn, ấn phẩm, sách báo,… 

6- Các thành phần cơ bản trong quá trình tuyên truyền

- Nguồn thông tin (người đưa tin); 

- Thông điệp (nội dung tin); 

- Người nhận thông tin; 

- Kênh thông tin (phương pháp); 

Hiệu quả của tuyên truyền pháp luật phụ thuộc vào 4 yếu tố trên. Nguồn thông tin càng sát, phù hợp với thực tế thì quan điểm và thái độ của người nhận thông tin càng lớn. Sức hút của nguồn thôn tin là sự hấp dẫn về kinh tế khi đạt hiệu quả kinh tế. 

Người có trình độ cao hoặc nơi tiếp nhận thông tin có trình độ dân trí cao thì dễ tác động hơn và ngược lại. 

Vấn đề là làm thế nào để tuyên truyền đạt hiệu quả cao: Người gửi và người nhận thông tin đều phải chú ý đến nhau; người gửi thông tin phải rõ ràng và dễ hiểu; Người nhận thông tin lắng nghe hoặc nghiên cứu một cách chăm chú; người gửi thông tin biết rằng thông tin đã được hiểu đúng, nếu có sự hiểu lầm thì nhanh chóng làm sáng tỏ, kết quả cuối cùng là người gửi và người nhận đều phải hiểu biết lẫn nhau. 

II- Các bước thực hiện công tác tuyên truyền

1- Một trong những yêu cầu đầu tiên để một văn bản quy phạm pháp luật được thực thi trong cuộc sống là văn bản đó phải được kịp thời chuyển tải đến các đối tượng chịu sự điều chỉnh của  văn bản đó. Tuyên truyền, PBGDPL là cả một quá trình mà hiệu quả của nó không thể nhìn thấy ngay thức thời. Do đó việc tuyên truyền phải được thực hiện liên tục, thường xuyên với phương châm "mưa dầm thấm lâu". Bên cạnh đó để giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa bàn, việc tuyên truyền, PBGDPL tại xã, phương cũng cần tập trung vào một số nội dung và có sự ưu tiên đối với một số nhóm đối tượng cụ thể. Đây là đặc thù của công tác tuyên truyền. Do đó, yêu cầu đầu tiên của công tác tuyên truyền là phải xây dựng được kế hoạch tuyên truyền. 

Kế hoạch cần được xây dựng sát với tình hình thực tế địa bàn, bởi có sự khác nhau về trình độ văn hoá, trình độ nhận thức, nghề nghiệp, lứa tuổi, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần dân tộc của đối tượng cần được tuyên truyền. Điều đó đòi hỏi phải có kế hoạch để xác định nội dung pháp luật, hình thức chuyển tải phù hợp, tiến độ và phân công thực hiện cụ thể, kế hoạch góp phần khắc phục tình trạng tuỳ tiện lúc làm, lúc bỏ, tạo sự chủ động hơn trong tổ chức công việc, đồng thời kế hoạch cũng là căn cứ để kiểm tra, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Tuyên truyền pháp luật được xác định là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành đòi hỏi có sự tham gia phối hợp giữa chính quyền địa phương với cơ quan có trách nhiệm tuyên truyền. 

Công tác tuyên truyền phải có tính tổ chức cao, cần được triển khai kịp thời, thường xuyên, liên tục và yêu cầu của việc triển khai là kết hợp giữa triển khai đại trà với thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. 

2- Yêu cầu của kế hoạch tuyên truyền: 

- Phải có mục tiêu, giải pháp, tiến độ cụ thể, sát hợp và có tính khả thi, có hiệu quả. 

- Các nhiệm vụ đặt ra cần nhằm kết hợp giải quyết toàn diện các yêu cầu của công tác tuyên truyền với các vấn đề trọng tâm khác ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Mục tiêu chung của công tác tuyên truyền là nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho đối tượng, hình thành ở họ lòng tin vào pháp luật và tạo lập thói quen, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, và biết áp dụng, thực thi pháp luật trong công việc hàng ngày cũng như sử dụng  pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Kế hoạch tuyên truyền phải hướng tới mục tiêu chung này, đồng thời cũng nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc, cụ thể trong giai đoạn triển khai. Chẳng hạn như các chính sách về giao rừng, giao đất, chính sách hưởng lợi, chính sách vay vốn hỗ trợ của Nhà nước cho người trồng rừng. 

3- Nội dung kế hoạch tuyên truyền: 

- Mục tiêu là kết quả cụ thể cần được thông qua công tác tuyên truyền. 

- Đối tượng 

- Thời gian, địa điểm triển khai. 

- Nội dung văn bản pháp luật cần tuyên truyền (cả văn bản Luật, Pháp lệnh các văn bản của Trung ương và cả của địa phương ít nhất là các văn bản có liên quan đến quyền, nghĩa vụ cụ thể của người dân). 

- Hình thức tuyên truyền (bằng miệng qua Hội nghị, qua phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới truyền thanh cơ sở, đặc biệt là các loại hình sinh hoạt văn hoá truyền thống). Tuy nhiên mỗi loại hình tuyên truyền phải phù hợp với từng địa bàn, đối tượng nên kế hoạch phải xác định rõ loại hình nào mang lại hiệu quả cao nhất, có thể thực hiện bằng hình thức lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch khác tại địa phương như phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xoá đói, giảm nghèo…. 

- Phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho chủ thể tham gia tuyên truyền. 

- Chế độ kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch, chế độ thông tin báo cáo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng. 

- Hiệu quả. 

- Kinh phí. 

4- Triển khai thực hiện kế hoạch. 

5- Tổng kết, kiểm tra, đánh giá. 

III- Hình thức tuyên truyền:

1- Các hình thức tuyên truyền chủ yếu: 

- Tuyên truyền pháp luật trực tiếp (tuyên truyền miệng. 

- Thông qua các loại hình báo chí, mạng truyền thanh cơ sở. 

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền. 

- Thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở; 

- Thi tìm hiểu pháp luật. 

- Thông qua tủ sách pháp luật. 

- Thông qua sinh hoạt của các câu lạc bộ. 

- Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; 

- Thông qua các loại hình văn hoá, văn nghệ, tiểu phẩm,… 

- Thông qua hoạt động xét xử, hoạt động thi hành pháp luật. 

IV- Tuyên truyền miệng:

1- Khái niệm: 

Tuyên truyền miệng về pháp luật là một trong các hình thức mà người nói trực tiếp nói với người nghe về lĩnh vực pháp luật, trong đó chủ yếu là tuyên truyền, giới thiệu các quy định pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghe, hướng cho người nghe hành động theo các chuẩn mực pháp luật. 

Tuyên truyền miệng là phương tiện truyền thông thô sơ, lâu đời nhất và chiếm giữ vị trí vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội loài người. Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến loại hình này thông qua việc hình thành đội ngũ đông đảo báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. 

2- Phương thức tổ chức một số hình thức tuyên truyền miệng về pháp luật. 

2.1- Mở các lớp tập huấn: 

Lớp tập huấn là một lớp học pháp luật. Nội dung học có thể là một văn bản pháp luật quan trọng, kèm theo văn bản hướng dẫn thi hành hoặc nhiều văn bản pháp luật độc lập, ở xã, phường, đối tượng tuyên truyền chủ yếu là CBCC và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; trưởng thôn, bản…. 

Tổ chức tuyên truyền thông qua lớp tập huấn, ngoài việc giới thiệu văn bản pháp luật còn cần tổ chức thảo luận, toạ đàm, hỏi đáp để học viên tiếp thu văn bản được tốt, giảng viên cần tổ chức viết thu hoạch hoặc kiểm tra, trao đổi để kích thích ý thức và tinh thần học tập của người nghe. 

Về hình thức nên có trang trí, khai mạc, bế mạc để lớp học trang trọng và tăng tính hiệu quả. 

2.2- Nói chuyện chuyên đề về pháp luật ở cấp xã: là nói về một lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, quản lý,… gắn với một số chế định, ngành luật, báo cáo viên trong các buổi nói chuyện chuyên đề phải là người có kiến thức chuyên ngành sâu rộng về lĩnh vực được trình bày; am hiểu pháp luật và có hiểu biết rộng về xã hội. 

3.2- Lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật vào một buổi họp ở cấp xã: 

Khi lồng ghép nội dung pháp luật vào một buổi họp, điểm quan trọng bậc nhất là cách đặt vấn đề với người nghe, cần cho người nghe thấy rằng vì sự quan trọng  và cấp thiết của việc tuyên truyền văn bản  pháp luật phải lồng ghép vào hội nghị, cuộc họp này chứ không phải nhân thể hội nghị mà tuyên truyền văn bản pháp luật, hoặc nếu có thể được, người nói công bố việc tuyên truyền pháp luật là một nội dung trong chương trình cuộc họp, hoặc phát trước chương trình hội nghị cho người dự họp biết. 

Việc lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong hội nghị cần phải khéo léo, lựa chọn thời điểm thích hợp. Thông thường có thể lựa chọn thời điểm vào giữa Hội nghị, tiếp sau đó chuyển sang nội dung khác. 

4.2- Tuyên truyền miệng cá biệt: 

Là việc tuyên truyền pháp luật cho đối tượng nghe chỉ một vài ba người, chủ yếu là cung cấp cho người nghe những nội dung pháp luật cụ thể, vận dụng pháp luật trong những trường hợp, hoàn cảnh cụ thể mà người nghe đang quan tâm. 

ở cấp xã thường sử dụng phương pháp này thông qua việc người đang thừa hành pháp luật làm việc với đối tượng của mình. 

Những điều cần lưu ý khi tuyên truyền miệng cá biệt là:  Người nói không được có thái độ áp đặt, lời nói mang tính mệnh lệnh mà phải làm cho đối tượng thực sự hiểu, tin, tôn trọng pháp luật, từ đó tự giác chấp hành pháp luật. Muốn vậy người nói phải tìm hiểu sâu về hoàn cảnh, truyền thống của gia đình người nghe, vận dụng đạo lý, phong tục, tập quán, mục đích, ý nghĩa của các văn bản pháp luật để giải thích, thuyết phục. 

Để thực hiện tốt việc tuyên truyền miệng cá biệt, người nói cần chuẩn bị các quy định pháp luật liên quan đến sự việc của đương sự. 

- Dự kiến tình huống, câu hỏi mà đương sự có thể hỏi, chất vấn; 

- Phong tục, tập quán ở địa phương, đạo lý và những kiến thức xã hội có thể phải vận dụng. 

- Nhân thân đương sự: Hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của họ trước đây; điều kiện, hoàn cảnh, truyền thống gia đình, nguyện vọng… của đương sự. 

Người nói phải tạo được niềm tin, sự tôn trọng đối với người nghe, làm sao để người nghe tin rằng vận dụng pháp luật vào điều kiện, hoàn cảnh này là hoàn toàn chính xác. 

3- Kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật: 

a) Gây thiện cảm ban đầu cho người nghe: 

Thể hiện ở thân nhân, tâm thế và biểu hiện của người nói khi bước lên bục tuyên truyền, với các buổi tuyên truyền miệng ở cấp xã, danh tiếng, học hàm, học vị, chức vụ và nhất là phẩm chất, đạo đức của người nói là nguồn thiện cảm ban đầu cho người nghe, kích thích người nghe háo hức chờ đón buổi tuyên truyền. 

Thiện cảm ban đầu còn được tạo ra bởi khung cảnh của hội trường, khung cảnh của diễn đàn, dáng vẻ bề ngoài, y phục nét mặt, cử chỉ, phong thái, lời giao tiếp ban đầu, báo cáo viên cần phải tươi cười, bao quát hội trường, có lời chào mừng, chúc tụng, có câu mở đầu dí dỏm, hài hước, công bố thời gian, chương trình làm việc rõ ràng, thoải mái…. sẽ gây được thiện cảm ban đầu của người nghe, trong những phút đầu, người nói phải nêu được vấn đề chủ yếu mà người nghe cần tìm hiểu nhất. 

Chẳng hạn khu tuyên truyền về công tác bảo vệ và phát triển rừng thì vấn đề mà người nông dân miền núi đang quan tâm là chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong việc cải tạo rừng, trồng rừng, chính sách hưởng lợi từ rừng, nghĩa vụ của người nhận rừng, nhận đất,… 

b) Tạo sự hấp dẫn, gây ấn tượng trong khi nói: 

Thông qua giọng nói, điệu bộ, ngôn ngữ. Giọng nói phải rõ ràng, mạch lạc nhưng truyền cảm, chân thành, tránh lối nói đều đều. Giọng nói, âm lượng phải thay đổi theo nội dung và nhấn mạnh vào những điểm quan trọng cần phải chú ý. Động tác, cử chỉ cần phải phù hợp với nội dung và giọng nói để nâng cao hiệu quả tuyên truyền của lời nói, sắc thái, vẻ mặt của người nói cần thay đổi theo diễn biến của nội dung. Khi nói cần chú ý nhìn vào một nhóm người ngồi dưới, thỉnh thoảng người nói cần thay đổi vị trí nhìn để tạo sự chú ý của người nghe. Người nói cần đưa ra số liệu, sự kiện để minh hoạ, đặt câu hỏi để tăng thêm sự chú ý của người nghe. 

Người nói cần sử dụng chính xác, đúng mực thuật ngữ pháp lý, thuật ngữ chuyên ngành và ngôn ngữ phổ thông, có thể vận dụng các ngôn từ trong thơ, ca, hò vè vào buổi tuyên truyền để tăng tính hấp dẫn, thuyết phục đối tượng nghe. 

c) Bảo đảm nguyên tắc sư phạm trong tuyên truyền miệng: 

Người nói cần tôn trọng các nguyên tắc sư phạm trong tuyên truyền, thể hiện từ bố cục bài nói, diễn đạt các đoạn văn, liên kết giữa các đoạn văn đến cách nói đều phải rõ ràng, mạch lạc, từ xa đến gần (theo phương pháp suy diễn) hoặc từ gần đến xa (quy nạp) và tuỳ từng vấn đề mà dùng lý luận soi sáng cho thực tiễn hoặc từ thực tiễn đi sâu vào lý luận. Mục đích cuối cùng là để người nghe hiểu rõ hơn, toàn diện hơn về những vấn đề mà người nói đã nêu. 

d) Sử dụng phương pháp thuyết phục trong tuyên truyền miệng: 

Để sử dụng phương pháp này, cần có đủ 3 bộ phận cấu thành: 

- Chứng minh: Là bằng cách dẫn chứng xác thực, khách quan để làm sáng tỏ và xác nhận tính đúng đắn của vấn đề. Dẫn chứng gồm số liệu, sự kiện, hiện tượng, nhân chứng, danh ngôn, kinh điển. 

- Giải thích: Là việc dùng lý lẽ để giảng giải giúp người nghe hiểu rõ và đúng vấn đề, lập luận khi giải thích phải chặt chẽ, chính xác, mạch lạc, khúc triết, không nguỵ biện. 

- Phân tích: Là việc diễn giải, đánh giá vấn đề nhằm tìm được đặc điểm, bản chất, điểm mạnh, yếu, tốt, xấu, sự phù hợp, không phù hợp… của vấn đề. Việc phân tích phải trên cơ sở khoa học, không được cường điệu mặt này, hạ thấp mặt kia. Sau khi phân tích phải có kết luận, đánh giá, hướng người nghe vào định hướng tư duy đúng đắn, không làm cho họ hoài nghi, dao động, hoang mang. 

MỘT SỐ KỸ NĂNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Trình tự tiến hành một cuộc họp dân ở thôn (bản)

	Bước
	Nội dung, yêu cầu
	Người thực hiện

	1
	Điểm danh

Ghi chép tên hộ vắng mặt, số hộ có mặt.
	BQL Thôn (bản)

	2
	Khai mạc
	Trưởng thôn

	
	- Giới thiệu nội dung cuộc họp, thành phần tham gia
	

	3
	Nội dung
	Kiểm lâm viên

	
	Kiểm lâm viên khái quát những nội dung cần tuyên truyền, chương trình buổi họp. Nêu một số yêu cầu trong khi phát biểu ....
	

	
	Tuyên truyền theo nội dung đó chuẩn bị theo trình tự, lô gic. Yêu cầu ngắn gọn, liên hệ thực tiễn với địa phương nơi mình phụ trách
	

	4
	Thảo luận
	Trưởng thôn chủ trì, Kiểm lâm viên phải ghi chộp các ý kiến để phản hồi hoặc phát hiện những vấn đề mới.

	
	- Nên có nhiều ý kiến của người dân và đại diện các tổ chức chính trị xã hội, tuy nhiên phải tránh những ý kiến trùng lặp.
	

	
	- Các ý kiến không nên quá dài, nếu xuất hiện người chủ trì phải nhắc nhở.
	

	
	- Ý kiến của các vị đại biểu cựng tham gia cuộc họp và phản hồi của KLV nếu xét thấy cần thiết.
	

	5
	Kết luận
	Trưởng thôn, hoặc Kiểm lâm viên (nếu được uỷ quyền)

	
	Tóm tắt lại nội dung cuộc họp, các ý kiến đó phát biểu và kết quả đạt được sau cuộc họp
	


2. Các bước công việc chuẩn bị tổ chức họp dân:

- Bàn và thống nhất với lãnh đạo xã về nội dung họp, thời gian, thành phần tham gia. 


- Thống nhất với các Trưởng thôn (bản) về việc tổ chức họp dân.


- Chuẩn bị kỹ nội dung, tài liệu cho cuộc họp. 


- Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị của thôn (bản)


- Thông báo trên giấy tại những nơi công cộng trước 1-2 ngày.


- Thông báo trên loa, đài nhiều lần ngay khi tổ chức cuộc họp.


3. Một số điều cần lưu ý khi tổ chức họp dân tuyên truyền


Nên:


- Khái quát nội dung cuộc họp, dự kiến thời gian kết thúc


- Bám sát nội dung, chủ đề cuộc họp, đi luôn vào trọng tâm.


- Đảm bảo giữ trật tự (người nói phải có người nghe)


- Tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích các ý kiến phát biểu.

- Dùng từ thân mật như cụm từ “ Đồng bào” hoặc “bà con” khi phát biểu. 


- Cảm ơn sau mỗi ý kiến phát biểu.

- Tế nhị nhắc nhở đối với những người phát biểu quá dài.

- Thận trọng khi có ý định phê phán ai đó.

- Tạo bầu không khí thân mật, hoà nhã, vui vẻ nhưng nghiêm túc.

- Làm chủ trong mọi tình huống.

Không nên:

- Quá sang trọng hoặc quá xuề xoà trong cách ăn mặc.

- Tự đề cao mình, nghề nghiệp của mình khi phát biểu.

- Dùng từ khó hiểu khi phát biểu.

- Nói lan man, quá dài hoặc lặp lại những vấn đề đã nói.

- Bị kích động hoặc gay gắt phản ứng đối với những ý kiến “trái chiều”.


- Ba hoa, hứa suông hoặc phát biểu những vấn đề mà bản thân chưa nắm rừ.


- Ám chỉ, miệt thị ai đó hoặc dùng từ “dân tộc”, “ dân đen”… khi phát biểu.

- Làm mất vai trò của người chủ trì cuộc họp.


4. Kỹ năng tuyên truyền


4.1 Kỹ năng thuyết trình:


Thuyết trình là quá trình truyền đạt thông tin nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể: 


HIỂU, TẠO DỰNG QUAN HỆ VÀ THỰC HIỆN. 


Xây dựng một bài thuyết trình gồm 3 bước: Phân tích, Cấu trúc, Thực hiện.  


Thứ nhất: Bạn cần xác định mục tiêu của việc thuyết trình, ví dụ cái bạn muốn người nghe hiểu là gì, quan hệ bạn muốn tạo dựng là gì, với ai và cái bạn muốn người nghe thực hiện. 

Thứ hai: Bạn cần phân tích người nghe bằng cách hay suy nghĩ về chủ đề thuyết trình dưới góc độ của người nghe, tập trung vào kiến thức của họ về vấn đề bạn thuyết trình đến đâu, ngôn ngữ sử dụng như thế nào, mối quan tâm của họ là gì, những định kiến, tâm trạng, quan hệ của người nghe… 

Thứ ba:  Là lúc bạn thực hiện phân tích các ý tưởng và xây dựng mạch ý tưởng.

Về cấu trúc, nhìn chung, một bài thuyết trình thường được chia làm 3 phần: Mở đầu, nội dung và kết thúc. Tại sao vậy? Cấu trúc này mang lại cho người nghe cảm giác có sự phân tích, luận cứ, có cảm giác của sự chuyển động tiến lên phía trước và lý do thứ ba là dễ nhớ.


4.2 Lắng nghe.

Người làm công tác tuyên truyền nên trang bị cho mình kỹ năng lắng nghe, vì có lắng nghe thì mới hiểu được người dân đang nghĩ gì, mong muốn gì để từ đó chúng ta lựa chọn nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp. 

4.3 Ghi chép

Để tránh làm phiền lũng người khác hoặc ngắt lời người nói, bạn cần ghi lại những ý kiến quan trọng để không bị quên hoặc nêu ra những câu hỏi quá bất ngờ. 

4.4 Ngôn ngữ, cử chỉ khi giao tiếp.

Cần tìm mọi cách để tạo cho mọi người cảm giác thoải mái, hài lòng cao nhất khi được nghe nhằm kích thích việc trao đổi thông tin theo chiều hướng có lợi.


Giới thiệu một số loại hình tuyên truyền khác


Ký cam kết BVR, PCCCR.



          


Tuyên truyền bằng hệ thống bảng tin, biển báo.        


Xây dựng quy ước BVR, PCCCR ở thôn, bản


Mít tinh, cổ động, tổ chức các cuộc thi vẽ tranh trong trường học


Tuyên truyền bằng loa đài lưu động và truyền thanh ở xã, thôn (bản) 


Tổ chức lưu diễn văn nghệ quần chúng có chủ đề BVR, PCCCR.

Tuyên truyền trên sóng truyền hình hoặc tổ chức tuyờn truyền lưu động bằng hình ảnh trực quan, phim tài liệu thông qua máy chiếu + máy vi tính xách tay.


5. Nội dung và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền:

- Tập trung vào chủ đề cụ thể như: Tình hình chặt phá rừng làm nương rẫy ảnh hưởng đến rừng tự nhiên gây ra hạn hán, lũ quét, các văn bản pháp luật mới ...

- Nội dung của công tác tuyên truyền phải thật cụ thể, có số liệu minh chứng hoặc bằng hình ảnh, phim Video để nhân dân nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được những tác hại của việc làm mất rừng.

- Tuỳ theo từng đối tượng, từng vùng mà có các hình thức phổ biến, tuyên truyền cho phự hợp nhằm đạt được mục tiêu đề ra.


Các bước chuẩn bị để thực hiện công tác tuyên truyền:


Bước I: Lập kế hoạch.


1. Xác định mục đích, ý nghĩa, nội dung cần tuyên truyền.


2. Chọn đối tượng là ai!


3. Mục đích cần nhận thức, cần thay đổi cái gì. 


4. Hình thức tuyên truyền phải cụ thể.

5. Mức độ cần đạt thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng.

6. Xác định cách tiến hành cho phù hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân.


Bước II: Nội dung.

1. Các nội dung tuyên truyền phải đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát chủ trương của ngành.

2. Chủ đề phải phù hợp với đối tượng nhưng cần đề cập đến vấn đề đang cấp bách hiện tại ở địa phương.

3. Nội dung tuyên truyền phải được soạn thảo, góp ý và hoàn chỉnh trước khi tuyên truyền rộng rãi.

4. Khi triển khai tuyên truyền phải thường xuyên kiểm tra để điều chỉnh lại cho phù hợp.

5. Lưu ý đến các phong tục, tập quán của làng, bản, dân tộc.

6. Văn phong tuyên truyền cần lôi cuốn về tình cảm, tích cực trước tiêu cực sau.


7. Phải phân tích rõ nội dung tuyên truyền.


Bước III: Phương tiện tuyên truyền, thời gian, địa điểm và quy mô.


1. Chọn phương tiện


+ Nhóm ấn phẩm:


+ Nhóm nghe nhìn:


Giới thiệu một số phương tiện tuyên truyền cho cộng đồng:


- áp phích, tranh cổ động: 


- Bản đồ: 


- Sơ đồ, biểu đồ: 


- Chuyện tranh: 


- Báo, bản tin, tạp chí, tờ gấp, sách khoa học kỹ thuật:


- Băng hình, băng catset: 


- Tư liệu ảnh: 


- Các chương trình truyền thanh, phát thanh, tuyền hình: 


2. Xác định thời gian, địa điểm và quy mô:

- Mục đích việc xác định thời gian thích hợp để triển khai tuyên truyền là điều quan trọng quyết định đến thành công của kế hoạch truyền thông.

- Tuyên truyền để cảnh tỉnh, dự báo, dự đoán những khả năng có thể gây hậu quả trong tương lai để ngăn chặn.

- Nếu công tác tuyên truyền mà phù hợp với chủ đề mà địa phương đang quan tâm thì sẽ phát huy ngay và ngược lại.

- Địa điểm triển khai tuyên truyền phải là vùng chịu ảnh hưởng, điểm có trình độ dân trí cao hơn các điểm khác trong vùng, để tận dụng tính lan truyền trong dân gian.

- Xác định thời gian tuyên truyền bao lâu thì phù hợp.
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